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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. WOLF, MARILYN. The physics of computing / Marilyn Wolf.- Amsterdam: 

Elsevier, 2017. - 264p.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về máy tính điện tử, thiết bị điện tử và mạch điện tử, mạch tích 

hợp, cổng logic, bộ xử lý và hệ thống, và máy tính lượng tử... 

+ Môn loại: 003 / PH600-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11444 
 

2/. AUSTIN, ROBERT D. The adventures of an IT leader / Robert D. Austin, 

Richard L. Nolan, Shannon O'Donnell. - Boston: Harvard Business Review Press, 2016.  

328p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách là câu chuyện dài kể về quá trình quản trị thông tin của tác giả trong 

chính doanh nghiệp của mình. Qua đó, giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của công 

nghệ thông tin trong doanh nghiệp, cách khắc phục sự cố, cách quản trị hệ thống thông 

tin, quản lí tài nguyên thông tin hiệu quả. 

+ Môn loại: 004 / A101-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11473 
 

3/. VMware vSphere powerCLI reference: Automating vSphere administration/ 

Luc Dekens, Jonathan Medd, Brian Graf... - Indianapolis: Wiley, 2011. - 740p.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tiện dụng này chỉ cho bạn từng bước cách sử dụng các lệnh 

ghép ngắn PowerCLI cho các quy trình quản trị hàng ngày và các tác vụ được thực hiện 

thường xuyên cho VMware vSphere X. Tham chiếu được tổ chức bởi các tác vụ vSphere, 

cung cấp cách tiếp cận thực tế để truy cập thông tin bạn cần trong khi bạn đang làm việc. 

+ Môn loại: 005.4 / V000M 

- Phòng Ngoại văn: AL 11431 
 

4/. LANS, RICK F. VAN DER. Data virtualization for business intelligence 

systems: Revolutionizing data integration for data warehouses / Rick F. Van Der Lans.  

Amsterdam: Elsevier, 2012. - 275p.; 24cm 

Tóm tắt: Giải thích cách các máy chủ ảo hoá dữ liệu hoạt động, sử dụng các kỹ 

thuật nào để tối ưu hoá quyền truy cập vào các nguồn dữ liệu khác nhau và cách các sản 

phẩm này có thể được áp dụng trong các dự án khác nhau. Bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt 

giữa hình thức tích hợp dữ liệu mới này và các hình thức cũ hơn, chẳng hạn như ETL và 

sao chép, và hiểu rõ về cách thức ảo hoá dữ liệu thực sự hoạt động. 

+ Môn loại: 005.74 / D110V 

- Phòng Ngoại văn: AL 11433 
 

5/. VACCA, JOHN R. Computer and information security handbook / John R. 

Vacca. - 3rd ed. - Cambridge: Elsevier, 2017. - 1237p.; 28cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp bao quát sâu sắc về một loạt các vấn đề trong lý thuyết 

máy tính và an ninh mạng, các ứng dụng và thực tiễn tốt nhất, đưa ra những hiểu biết 

mới nhất về các tiến bộ và công nghệ mới đã và đang phát triển ngày nay. 

+ Môn loại: 005.8 / C429A 
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- Phòng Ngoại văn: AL 11391 
 

6/. BEASLEY, MICHAEL. Practical web analytics for user experience: How 

analytics can help you understand your users / Michael Beasley. -  Amsterdam: Elsevier, 

2013. - 234p.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách sử dụng dữ liệu phân tích trang web, và tìm hiểu về nhu 

cầu người dùng thông qua phân tích trang web. 

+ Môn loại: 006.3 / PR101W 

- Phòng Ngoại văn: AL 11429  

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

7/. GOLEMAN, DANIEL. Everyday emotional intelligence: Big ideas and 

practical advice on how to be human at work / Daniel Goleman, Annie McKee, Shawn 

Achor. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 362p.; 20cm 

Tóm tắt: Sách sẽ giúp bạn học cách: Nhận ra điểm mạnh và điểm yếu trong EQ (trí 

tuệ cảm xúc) của bản thân; Điều chỉnh cảm xúc của bạn trong những tình huống khó 

khăn, cư xử đúng mực với những người khó tính; Xây dựng nhận thức về nhóm; Tạo 

động lực cho bản thân; Viết tốt email; Đưa ra quyết định tốt, ít cảm xúc; Giúp nhân viên 

phát triển trí tuệ cảm xúc; Xử lý tốt cảm xúc tại nơi làm việc, giao tiếp không thiên vị. 

+ Môn loại: 152.4 / E207E 

- Phòng Ngoại văn: AV 4249 
 

8/. HBR's 10 must reads on emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard 

Boyatzis, Joel Brockner, Andrew Campbell. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2015. - 166p. : Minh hoạ; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Sách tổng hợp 10 bài báo của các chuyên gia về trí tuệ cảm xúc nhằm 

nâng cao mức độ nhạy cảm của bạn trong các mối quan hệ đối với đồng nghiệp, khách 

hàng... Đồng thời, sách hướng dẫn bạn cách quản lý xung đột và điều tiết cảm xúc trong 

nhóm, đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu, nhu cầu, giá trị và mục đích của bạn. 

+ Môn loại: 152.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4262 
 

9/. HBR guide to emotional intelligence / Annie Mckee, Art Markman, Susan 

David, Christine Porath. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017.-   244p.; 23cm. 

(Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Sách tập hợp các bài nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc. Đây là loại cảm xúc 

có khả năng giúp bạn nhận ra cảm xúc của chính mình, hiểu người khác đang nói gì, và 

nhận thức được cảm xúc của bạn đang ảnh hưởng thế nào đến mọi người xung quanh. 

+ Môn loại: 152.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11527 
 

10/. Mindfulness / Christina Congleton, Sara W. Lazar, Rasmus Hougaard, Daniel 

Goleman. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 121p.; 18cm.- (HBR 

emotional intelligence series) 
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Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn các bước xây dựng ý thức để rèn luyện tốt những 

thói quen làm việc hàng ngày, nêu lên lợi ích của việc tự ý thức, giải thích một cách khoa 

học quá trình hình thành ý thức, đồng thời nêu lên yếu tố tác động ảnh hưởng đến việc 

nhận thức. 

+ Môn loại: 152.4 / M311 

- Phòng Ngoại văn: AN 432 
 

11/. Empathy. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 134p.; 18cm.  

(HBR emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Cuốn sách này giúp bạn hiểu được sự đồng cảm là gì, tại sao nó quan 

trọng với chúng ta? Sự đồng cảm được coi là yếu tố giúp cải thiện mối quan hệ và phát 

triển công việc tốt hơn, sách là một cuốn cẩm nang rất cần thiết cho những nhà lãnh đạo 

trong việc tìm hiểu, chia sẻ, đồng cảm với nhân viên của mình. 

+ Môn loại: 152.4 / E202 

- Phòng Ngoại văn: AN 437 
 

12/. Happiness. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 162p.; 18cm.  

(HBR emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Cung cấp nghiên cứu đã được chứng minh cho thấy cảm xúc của chúng 

ta ảnh hưởng đến cuộc sống công việc của chúng ta như thế nào, và đưa ra những lời 

khuyên thiết thực để chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực, từ đó vui vẻ, 

hạnh phúc hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 152.4 / H109 

- Phòng Ngoại văn: AN 436 
 

13/. Self awareness / Daniel Goleman, Tasha Eurich, Bernie Swain...Boston: 

Harvard Business Review Press, 2019. - 162p.; 18cm. - (HBR emotional intelligence 

series) 

Tóm tắt: Sách dạy bạn cách hiểu suy nghĩ và cảm xúc của bạn, cách thuyết phục 

đồng nghiệp chia sẻ những gì họ thực sự nghĩ về bạn, và tại sao sự tự nhận thức sẽ khơi 

dậy mối quan hệ hữu ích và bổ ích hơn với nhân viên và sếp của bạn. 

+ Môn loại: 153 / S201A 

- Phòng Ngoại văn: AN 435 
 

14/. HALVORSON, HEIDI GRANT. Reinforcements: How to get people to help 

you / Heidi Grant. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 200p.; 22cm 

Tóm tắt: Cuốn sách thực dụng này giải thích nghiên cứu về những gì các nhà tâm 

lý học gọi là trí thông minh xã hội. Để khơi gợi hành vi hữu ích từ đồng nghiệp của họ, 

bạn cần làm hai việc: Một là loại bỏ những trở ngại cản trở họ giúp đỡ bạn, hai là kích 

hoạt một hoặc nhiều động lực khiến mọi người muốn giúp đỡ. 

+ Môn loại: 153.8 / R201 

- Phòng Ngoại văn: AV 4238 
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15/. Confidence. - Boston: Harvard Business Review Press, 2019. - 162p.; 18cm. 

(HBR emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Sách giải thích làm thế nào bạn có thể hiểu rõ hơn cảm xúc của mình để 

trở nên tự tin hơn trong công việc. Bạn sẽ học được các kỹ năng để trở nên tự tin hơn 

trong cuộc sống cũng như công việc. 

+ Môn loại: 155.2 / C430 

- Phòng Ngoại văn: AN 434 
 

16/. Resilience / Daniel Goleman, Jeffrey A. Sonnenfeld, Shawn Achor, David 

Kopans. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 128p.; 18cm. - (HBR 

emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Sách giúp bạn rèn luyện trí não của mình để chống lại căng thẳng, áp lực 

từ công việc, nhịp sống hàng ngày. Tiết lộ những đặc điểm bên trong giúp họ trở nên nổi 

trội, mạnh mẽ hơn để vượt qua những thách thức của cuộc đời và hướng giải quyết, kiến 

tạo lại sự nghiệp sau nhiều lần thất bại. 

+ Môn loại: 155.2 / R206 

- Phòng Ngoại văn: AN 438 
 

17/. Stress: Concepts, cognition, emotion, and behavior / Edited by George Fink.  

Amsterdam: Boston, 2016. - 29cm. - (Handbook of stress; Vol.1) 

Tóm tắt: Khái niệm, nhận thức, cảm xúc và hành vi. Kiểm tra sự căng thẳng và 

quản lý sự căng thẳng tại nơi làm việc. Stress thường được nhắm mục tiêu vào các nhà 

nghiên cứu khoa học và lâm sàng trong y sinh học, tâm lý học, và một số khía cạnh của 

khoa học xã hội. 

+ Môn loại: 155.9 / STR206 

- Phòng Ngoại văn: AL 11385 
 

18/. HALVORSON, HEIDI GRANT. 9 things successful people do differently / 

Heidi Grant Halvorson. - Boston: Harvard Business Review Press, 2012. - 106p.; 16cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu 9 điều được thực hiện một cách khác biệt từ những người 

thành công. Nêu lên cách đặt mục tiêu, kiểm soát cảm xúc, tạo động lực, hiểu bản thân, 

xây dựng mối quan hệ... 

+ Môn loại: 158.1 / N311TH 

- Phòng Ngoại văn: AN 444-445 
 

19/. HBR's 10 must reads on negotiation: Liberating the heroic spirit of business. 

Boston: Harvard Business Review Press, 2019. - 175p.; 21 cm. - (HBR's 10 must reads 

series) 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết của Harvard Business Review và chọn những bài 

quan trọng nhất để giúp bạn đạt được những thoả thuận thành công trong kinh doanh, 

hướng dẫn các chiến lược để đạt được thành công trong các cuộc đàm phán. 

+ Môn loại: 158 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4250 
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20/. MCKEE, ANNIE. How to be happy at work: The power of purpose, hope, and 

friendships / Annie McKee. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018.  250p.; 

20cm 

Tóm tắt: Có những khi bạn cảm thấy chán nản, kiệt sức và không vui trong công 

việc, áp lực và căng thẳng liên tục. Cuốn sách này sẽ tiết lộ ba yếu tố cần thiết để bạn có 

thể hạnh phúc hơn trong công việc như: Ý thức về mục đích công việc của mình, tạo cho 

mình một hy vọng và một niềm tin trong công việc, và tạo một mối quan hệ tốt đẹp với 

đồng nghiệp. 

+ Môn loại: 158.7 / H435T 

- Phòng Ngoại văn: AV 4277-4278 
 

21/. Purpose, meaning, and passion. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2018. - 174p.; 18cm. - (HBR emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Cuốn sách này đề cập đến cách tìm ra ý nghĩa trong những việc bạn làm 

hàng ngày, mục đích, ý nghĩa và niềm đam mê trong công việc của bạn là gì? Từ đó vui 

vẻ, hạnh phúc hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.7 / P522M 

- Phòng Ngoại văn: AN 439 
 

22/. HBR guide to managing stress at work / Bronwyn Fryer, Edward M. Hallowell, 

Tony Schwartz, Catherine McCarthy. - Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 

174p.; 23cm. - (Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết hướng dẫn cách quản lý căng thẳng tại nơi làm 

việc, giúp bạn vượt qua những cản trở bởi áp lực công việc và đạt năng suất làm việc 

cao, đồng thời giúp bạn tìm ra giải pháp giảm căng thẳng và làm mới thể chất, tinh thần 

và cảm xúc. 

+ Môn loại: 158.7 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11521-11522 
 

23/. MACKEY, JOHN. Conscious capitalism: Liberating the heroic spirit of 

business / John Mackey, Raj Sisodia. - Boston: Harvard Business Review Press, 2014.  

344p.; 21 cm 

Tóm tắt: Nội dung lập luận cho lợi ích vốn có của cả kinh doanh và chủ nghĩa tư 

bản. Với sự góp mặt của một số công ty nổi tiếng nhất hiện nay, tác giả minh hoạ cách 

hai lực lượng này có thể làm việc và làm việc mạnh mẽ nhất để tạo ra giá trị cho tất cả 

các bên liên quan bao gồm: Khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, nhà đầu tư, xã hội và 

môi trường... 

+ Môn loại: 174 / C430C 

- Phòng Ngoại văn: AV 4248 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

24/. HOUCK, MAX M. Forensic anthropology: Advanced forensic science series/ 

Max M. Houck. - Boston: Elsevier, 2017. - 416p.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nhân chủng học pháp y, lịch sử nhân chủng học 

pháp y, nguyên tắc của khoa học pháp y, phân loại pháp y... 
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+ Môn loại: 301 / F434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11435-11436 
 

25/. HEIFETZ, RONALD A. Leadership on the line: Staing alive through the 

dangers of change / Ronald A. Heifetz, Marty Linsky. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2017. - Xxv, 252p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra cách có thể tạo ra sự khác biệt mà không bị tách biệt ra khỏi 

xã hội. Sách trình bày các công cụ, những câu chuyện sống động từ mọi tầng lớp, từ đó 

tác giả đưa ra những chiến lược đơn giản để điều hướng những khó khăn trong lãnh đạo. 

Đồng thời, sách còn hướng dẫn cách thực hiện vai trò lãnh đạo và phát triển để tồn tại 

tận hưởng thành quả lao động của mình. 

+ Môn loại: 303.3 / L200-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11466 
 

26/. BRISBANE, HOLLY E. The developing child / Holly E. Brisbane. Columbus: 

McGraw - Hill, 2010. - Xlvi, 722p.; 29cm 

Tóm tắt: Bàn về quan điểm giáo dục và học tập lấy trẻ em làm trung tâm, cùng với 

việc khám phá thời thơ ấu đa dạng cho thấy trẻ em hiểu thế giới như thế nào thông qua 

mọi thứ chúng tiếp xúc và tất cả các tương tác của chúng. Cuốn sách đánh giá toàn diện 

về tất cả các vai trò của trẻ em trong thời đại mới. 

+ Môn loại: 305.231 / D207CH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11421-11422 

 

27/. WILLIAMS, JOAN C. White working class: Overcoming class cluelessness in 

America / Joan C. Williams. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017.  180p.; 

22cm 

Tóm tắt: Tác giả miêu tả ngắn gọn lịch sử và bản chất văn hoá của giới thượng lưu 

và tầng lớp lao động da trắng ở Mỹ. 

+ Môn loại: 305.5 / WH314W 

- Phòng Ngoại văn: AV 4240-4241 
 

28/. BONILLA-SILVA, EDUARDO. Racism without racists: Color-blind racism 

and the persistence of racial inequality in America / Eduardo Bonilla-Silva. - 4th. edition. 

- Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2014. - Xv, 363p.; 24cm 

Tóm tắt: Tài liệu nói về chủng tộc ở nước Mỹ đương đại, Chủ nghĩa phân biệt 

chủng tộc mới: cấu trúc chủng tộc của Mỹ từ những năm 1960. 

+ Môn loại: 305.800973 / R101W 

- Phòng Ngoại văn: AL 11508 

330. KINH TẾ: 

29/. Building citizenship: Civics & economics / Richard C. Remy, John J. Patrick, 

David C. Saffell... - 3rd edition. - Columbus: McGraw-Hill Education, 2016. - Xxvi, 

716p.; 28cm 

Tóm tắt: Sách chuẩn bị cho bạn trở thành công dân kinh tế trong thế giới ngày nay 

với trải nghiệm phương pháp học tập hiện đại tích hợp đầy đủ đầu tiên dành cho sinh 
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viên kinh tế. Tuỳ chỉnh trải nghiệm học tập với hướng dẫn khác biệt, đọc theo cấp độ, 

đánh giá và bảng tính có thể tuỳ chỉnh và các công cụ học tập trực tuyến linh hoạt kết 

nối với nội dung công dân và kinh tế cốt lõi với một văn bản dễ tiếp cận, thân thiện với 

sinh viên. 

+ Môn loại: 330 / B510C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11389 
 

30/. HONEY, MICHAEL K. To the promised land: Martin Luther King and the 

fight for economic justice / Michael K. Honey. - 1st edition. - New York: W.W. Norton 

& Company, 2018. - 241p.; 25 cm 

Tóm tắt: Tài liệu nói về cuộc chiến ngầm bên trong nền kinh tế của nước Mỹ với 

nạn phân biệt chủng tộc, về chế độ dân quyền, nạn phân biệt trong việc làm, về các tầng 

lớp xã hội và chênh lệch kinh tế. 

+ Môn loại: 330 / T400TH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11460 
 

31/. LEKE, ACHA. Africa's business revolution: How to succeed in the world's 

next big growth market / Acha Leke, Mutsa Chironga, Georges Desvaux. - Boston: 

Harvard Business Review Press, 2018. - 222p.; 23cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế Châu Phi, loại hình doanh 

nghiệp, xu hướng phát triển kinh doanh trong tương lai. Từ đó, giúp các nhà lãnh đạo 

hiểu và nắm bắt được các cơ hội để xây dựng doanh nghiệp bền vững, có lợi nhuận. 

+ Môn loại: 330.96 / A102-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11474 
 

32/. WILSON, H. JAMES. Human + machine: Reimagining work in the age of AI/  

H. James Wilson, Paul R. Daugherty. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. 

- 249p.; 23cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra bản chất của sự thay đổi trong mô hình trí tuệ nhân tạo ảnh 

hưởng đến sự chuyển đổi tất cả các quy trình kinh doanh trong tổ chức, sự kết hợp giữa 

con người và máy móc thông minh giúp công việc được thực hiện nhanh chóng và đạt 

hiệu quả cao hơn. Đồng thời, mô tả 6 loại vai trò hoàn toàn mới giữa con người và máy 

móc mà mọi công ty cần phải tiến hành phát triển. 

+ Môn loại: 331.25 / H511M 

- Phòng Ngoại văn: AL 11469 

 

33/. BABU, SURESH C. Nutrition economics: Principles and policy applications/ 

Suresh C. Babu, Shailendra N. Gajanan, J. Arne Hallam. - Amsterdam: Elsevier, 2017. 

386p.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tại sao nghiên cứu kinh tế dinh dưỡng?; Mục tiêu và 

thách thức dinh dưỡng toàn cầu: Quan điểm chính sách và phát triển; Chính sách dinh 

dưỡng kinh tế vi mô, các yếu tố quyết định kinh tế xã hội của dinh dưỡng; Kinh tế dinh 

dưỡng học đường... 

+ Môn loại: 338.1 / N522E 
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- Phòng Ngoại văn: AL 11438 
 

34/. TIMMERMAN, KELSEY. Where am I eating? : An adventure through the 

global food economy / Kelsey Timmerman. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2014.  

298p.; 24cm 

Tóm tắt: Kể những câu chuyện về cuộc sống của nông dân và ngư dân trên khắp 

thế giới, những người sản xuất thực phẩm chúng ta ăn, giải thích cuộc sống của họ như 

thế nào và thói quen ăn uống của chúng ta ảnh hưởng đến họ như thế nào. Khám phá nền 

kinh tế lương thực toàn cầu bao gồm quyền lợi của người lao động, khủng hoảng lương 

thực toàn cầu... 

+ Môn loại: 338.1 / WH206A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11507 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

35/. MESSMORE, SCOTT. Call sign: Lightning: Inside the rowdy world and risky 

missions of the Marines' elite ANGLICOs / Scott Messmore. - Guilford, CT: Stackpole 

Books, 2017. - 264p.; 24cm 

Tóm tắt: Câu chuyện chân thực về lực lượng tinh nhuệ của Mỹ. Công ty liên lạc 

súng không quân của Hải quân Hoa Kỳ - thường được gọi là ANGLICO - là những anh 

hùng vô danh của quân đội Hoa Kỳ. Các đội nhỏ của các thuỷ quân lục chiến này được 

đưa sâu vào phía sau các tuyến địch để xác định mục tiêu và bắn trực tiếp từ máy bay, 

pháo mặt đất và súng hải quân. Họ là một trong những người giỏi nhất trong số những 

người giỏi nhất và dấu hiệu cuộc gọi vô tuyến của họ “Lightning" được công nhận trong 

toàn quân đội là tiêu chuẩn vàng về trình độ và năng lực. 

+ Môn loại: 359.9 / C103S 

- Phòng Ngoại văn: AL 11500 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

36/. HBR's 10 must reads on strategy for healthcare / Michael E. Porter, Leemore 

S. Dafny, Thomas H. Lee... - Boston: Harvard Business Review Press, 2018.         275p.; 

21 cm. - (HBR's 10 must reads) 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết của Harvard Business Review và chọn những bài 

quan trọng nhất cho các tổ chức chăm sóc sức khoẻ để giúp bạn phát triển và thực hiện 

chiến lược của mình, các tác giả cung cấp những hiểu biết và lời khuyên bạn cần như tạo 

ra một tầm nhìn cho một tương lai không chắc chắn, xây dựng một chiến lược sẽ đạt 

được kết quả tốt nhất cho sức khoẻ với chi phí thấp nhất. 

+ Môn loại: 362.1 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4252 

370. GIÁO DỤC HỌC: 

37/. STAATS, BRADLEY R. Never stop learning: Stay relevant, reinvent yourself, 

and thrive / Bradley R. Staats. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 220p.; 

23cm 

Tóm tắt: Sách mô tả các nguyên tắc học tập năng động và vạch ra một khuôn khổ 

để giúp bạn trở thành người học suốt đời. Các nguyên tắc bao gồm việc đánh giá thất 
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bại, tập trung vào quá trình không quan trọng kết quả, học cách trung thực với chính 

mình, xem người khác là đối tác học tập. 

+ Môn loại: 370.15 / N207ST 

- Phòng Ngoại văn: AL 11450 
 

38/. ELD my language book / Diane August, Jana Echevarria, Josefina V. Tinajero. 

- New York: McGraw - Hill, 2016. - 261p.; 23x27cm 

+ Môn loại: 372.21 / E000L 

- Phòng Thiếu nhi: NE 770-771 

 

39/. RYAN, NELLIE. Gorgeous Doodles: Pretty, full-color pictures to complete 

and create / Nellie Ryan, Annette bouttell, Josie Jo. - Philadelphia: Running Press kids, 

2013. - 128p.; 29cm 

+ Môn loại: 372.21 / G434D 

- Phòng Thiếu nhi: NE 764-765 
 

40/. KING, KATHLEEN P. Technology and innovation in adult learning / Kathleen 

P. King. - San Francisco: A Wiley Brand, 2017. - 287p.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về sự giao thoa giữa học tập của người lớn và cuộc cách mạng 

công nghệ đang phát triển. Ngoài ra, sách còn tìm hiểu lý thuyết, nghiên cứu và thực 

hành đổi mới trong cả công nghệ học tập và học tập của người lớn. 

 

+ Môn loại: 374 / T201A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11445 

 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN: 

41/. MOLINSKY, ANDY. Global dexterity: How to adapt your behavior across 

cultures without losing yourself in the process / Andy Molinsky. - Boston: Harvard 

Business Press, 2013. - Xxii, 200p.; 22cm 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ cần thiết để nghiên cứu đồng thời thích ứng hành 

vi với bối cảnh văn hoá mới trong khi đang giữ phong cách tự nhiên của riêng mình. 

Sách chỉ dẫn một số cách tiếp cận để thích nghi với môi trường văn hoá kinh doanh mới, 

thay đổi hành vi và vượt qua những thách thức về cảm xúc và tâm lý khi làm việc cùng. 

+ Môn loại: 395.5 / GL418D 

- Phòng Ngoại văn: AV 4244 

 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

42/. KUMAR, DHAVENDRA. Medical and health genomics / Dhavendra Kumar, 

Stylianos Antonarakis. - San Diego: Elsevier, 2016. - 341p.; 28cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Giới thiệu về bộ gen người, chuẩn đoán gen và sinh 

học lâm sàng, ý nghĩa của sự trao đổi chất trong sức khoẻ con người, quan điểm về bộ 

gen của tư vấn di truyền, di truyền học và bộ gen của y học sinh sản và sức khoẻ, dạy và 

đào tạo y học trong kỷ nguyên gen... 

+ Môn loại: 572.8 / M201A 



THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á NĂM 2020                  Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 10 - 
 

- Phòng Ngoại văn: AL 11398-11399 
 

43/. PILLOUD, MARIN A. Biological distance analysis: Forensic and 

bioarchaeological perspectives / Marin A. Pilloud, Joseph T. Hefner. - San Diego: 

Elsevier, 2016. - 487p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Dữ liệu sinh học, dữ liệu và phương pháp phân tích, 

tính sinh học trong môi trường pháp y, nghiên cứu sinh học và dân số. 

+ Môn loại: 577.8 / B312D 

- Phòng Ngoại văn: AL 11425 

 

44/. TORNIO, STACY. Wild cats / Stacy Tornio. - Lanham: Muddy Boots, 2017.  

38p.; 25cm. - (Amazing animals) 

Tóm tắt: Giúp các em nhỏ khám phá về thế giới động vật những họ mèo lớn như: 

Hổ, Sư Tử, Báo, Báo đốm... 

+ Môn loại: 599.75 / W309C 

- Phòng Thiếu nhi: NE 766-767 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
45/. DAVIS, NADINIA A. Statistics and data analytics for health data 

management: Basic science and clinical / Nadinia Davis, Betsy Shiland. - 2nd edition.  

Missouri: Elsevier, 2017. - Xi, 247p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm thống kê trong quản lý dữ liệu sức 

khoẻ, các khái niệm toán học cơ bản, xu hướng trung tâm và phân tán; Ứng dụng thống 

kê mô tả và phân tích dữ liệu trong cài đặt chăm sóc sức khoẻ với dữ liệu hành chính, 

dữ liệu cơ sở lâm sàng, dữ liệu y tế công cộng, dữ liệu khoa, dữ liệu tài chính; Kỹ thuật 

phân tích dữ liệu nâng cao... 

+ Môn loại: 610 / ST110A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11406 
 

46/. DORLAND, W. A. NEWMAN. Dorland's Pocket medical dictionary / W. A. 

Newman Dorland. - 29th edition. - Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2013.        

Xxiii,848p.; 22 cm 

Tóm tắt: Tài liệu tập hợp hơn 36.000 thuật ngữ y tế chuyên ngành, bao gồm hơn 

3.100 mục mới và sửa đổi phản ánh những thay đổi quan trọng nhất trong y học. 

+ Môn loại: 610 / D434-I 

- Phòng Ngoại văn: AV 4276 

 

47/. LOBIONDO-WOOD, GERI. Nursing research in Canada: Methods, critical 

appraisal, and utilization / Geri LoBiondo-Wood, Judith Haber, Cherylyn Cameron...  

3rd Canadian ed. - Canada: Elsvier, 2013. - 590p.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các hoạt động và bài tập để giúp sinh viên tìm hiểu nội dung 

chính và nắm bắt các nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu điều dưỡng, cũng như thực hành 

đánh giá quan trọng về nghiên cứu điều dưỡng và kết hợp nó trong thực hành điều dưỡng. 

+ Môn loại: 610.73 / N521R 

- Phòng Ngoại văn: AL 11441-11442 
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48/. DEWIT, SUSAN C. Saunders guide to success in nursing school: A student 

planner / Susan C. DeWit, Holly Stromberg. - 12th edition. - St. Louis: Elsevier, 2018. 

298p.; 23cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kiến thức về điều dưỡng, cách kiểm tra phòng thí 

nghiệm thông thường, giải thích chữ viết tắt, ký hiệu thường được dùng trong điều 

dưỡng, dụng cụ kiểm chứng cơn đau, cách phòng ngừa lỗi do thuốc, bảng chất lỏng IV 

và hướng dẫn trị liệu IV, chăm sóc chu phẫu và hướng dẫn an toàn của Ủy ban phẫu 

thuật tổng hợp, yêu cầu bảo mật của HIPAA, hướng dẫn chế độ ăn uống MyPlate. 

+ Môn loại: 610.73 / S111G 

- Phòng Ngoại văn: AL 11515 
 

49/. BARTOLO, PIETRO. Tears of salt: A doctor's story / Pietro Bartolo, Lidia 

Tilotta; with the collaboration of Giacomo Bartolo; translated from the Italian by 

Chenxin Jiang. - New York: W.W. Norton & Company, 2018. - 205p.; 22cm 

Tóm tắt: Quyển sách viết cuộc đời và công việc của tác giả chống lại một trong 

những khủng hoảng của thời đại chúng ta, trong đó là những cuộc tị nạn. Với phẩm giá 

thầm lặng và một tấm lòng đạo đức không thể lay chuyển, anh kể những câu chuyện khó 

quên về nỗi đau và hy vọng, những câu chuyện về những người không làm được điều đó 

và những người đã vượt nạn thành công trở thành công dân ở xứ sở mới. 

+ Môn loại: 610.92 / T200-O 

- Phòng Ngoại văn: AV 4242 
 

50/. NELSON, STANLEY J. Wheeler's dental anatomy, physiology, and occlusion 

/ Stanley J. Nelson. - 10th edition. - Missouri: Elsevier Saunders, 2015.  350p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nha khoa giải phẫu học, giải phẫu học so sánh, hình học, và 

hình thức và chức năng của răng; Cấu trúc Dento-osseous, mạch máu và dây thần kinh - 

các khớp thái dương hàm, cơ, răng và các chức năng của chúng; Ứng dụng lâm sàng của 

giải phẫu răng... 

 

+ Môn loại: 611 / WH201-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11408 
 

51/. SMITH, MARGARET E. The digestive system: Basic science and clinical / 

Margaret E. Smith, Dion G. Morton. - 2nd edition. - New York: Churchill Livingstone, 

2010. - 217p.; 28cm 

Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống tiêu hoá, miệng, tuyến nước bọt, và thực quản - 

dạ dày dành cho sinh viên y khoa tham gia các khoá học tích hợp. 

+ Môn loại: 612.3 / D309S 

- Phòng Ngoại văn: AL 11405 
 

52/. FUSTER, JOAQUÍN M. The prefrontal cortex / Joaquín M. Fuster.  

Amsterdam: Elsevier, 2015. - 444p.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: giới thiệu cấu tạo của võ não trước trán, truyền dẫn 

thần kinh hoá học, thần kinh học động vật, thần kinh học của con người, sinh lý thần  
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kinh, hình ảnh thần kinh, tổng quan về các chức năng trước trán... 

+ Môn loại: 612.8 / PR201C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11430 

 

53/. GRUMEZESCU, ALEXANDRU MIHAI. Nutraceuticals / Alexandru Mihai 

Grumezescu. - Amsterdam: Elsevier, 2016. - 24cm 

Vol.4: Nanotechnology in the Agri-Food industry. - 861p. 

Tóm tắt: Giới thiệu về phạm vi công nghệ nano trong dược phẩm, thực phẩm chức 

năng, tiềm năng về phòng ngừa và điều trị ung thư của công nghệ nano trong dược phẩm, 

các vấn đề an toàn trong dược phẩm và thực phẩm bổ sung... 

+ Môn loại: 613.2 / N522 

- Phòng Ngoại văn: AL 11428 
 

54/. FREEMAN, MICHAEL. Forensic epidemiology: Principles and practice / 

Michael Freeman, Maurice Zeegers. - Boston: Elsevier, 2016. - 415p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các chương: Cân nhắc về mặt pháp lý của các ứng dụng pháp 

y về dịch tễ học tại Hoa Kỳ, các phương pháp được sử dụng trong phân tích dịch tễ học 

pháp y, nguyên nhân trong dịch tễ học và pháp luật, vai trò của nhân chứng chuyên gia, 

bệnh lý pháp y, điều tra cái chết, phân tích sinh tồn, điều tra thương tích giao thông... 

+ Môn loại: 614.4 / F434E 

- Phòng Ngoại văn: AL 11424 
 

55/. DOWD, FRANK J. Pharmacology and therapeutics for dentistry / Frank J. 

Dowd, Barton S. Johnson, Angelo J. Mariotti. - 7th ed. - Missouri: Elsevier, 2017.  713p.; 

28cm 

Tóm tắt: Mô tả cách đánh giá sức khoẻ của bệnh nhân và tối ưu hoá điều trị nha 

khoa bằng dược lý. Khám phá các nguyên tắc cơ bản của dược lý, các cách mà thuốc 

ảnh hưởng đến cơ thể và khả năng tương tác thuốc bất lợi. 

+ Môn loại: 615 / PH109A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11395 
 

56/. Principles and practice of radiation therapy/ Charles M. Washington, Dennis 

Leaver. - 4th edition. - Missouri: Elsevier, 2016. - Xvii, 908p.; 28cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp tất cả nội dung giới thiệu về xạ trị ung thư cộng với 

phạm vi thông tin đầy đủ về vật lý, mô phỏng và lập kế hoạch điều trị bệnh ung thư bằng 

xạ trị. 

+ Môn loại: 615.8 / PR311-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11412 
 

57/. Occupational therapy with aging adults: Promoting quality of life through 

collaborative practice / Karen Frank Barney, Chair Emerita, Margaret A. Perkinson.  

Missouri: Elsevier, 2016. - 503p.; 28cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm toàn bộ sự chăm sóc liên tục cho dân số già cùng với những 

cân nhắc đặc biệt cho nhân khẩu học đang tăng nhanh này. Ngoài ra, sách cũng bao gồm 
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các vấn đề thời sự trãi dài trên các lĩnh vực tiếp cận đạo đức để điều trị, quan tâm về 

dinh dưỡng và sức khoẻ răng miệng, vấn đề dược lý, công nghệ hỗ trợ... 

+ Môn loại: 615.8 / O-419TH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11392-11393 
 

58/. Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine: International edition / 

Ivor J. Benjamin, Mohamed F. Algahim, Marcie G. Berger... - 9th edition. Philadelphia: 

Elsevier, 2016. - Xxv, 1190p.; 28cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp toàn diện nhưng ngắn gọn các đánh giá mới nhất, dễ 

hiểu nhất về nội khoa, nó tập trung vào kiến thức cốt lõi đối của y học và cách áp dụng 

vào chăm sóc bệnh nhân. 

+ Môn loại: 616 / A115A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11417 
 

59/. URDEN, LINDA D. Priorities in critical care nursing / Linda D. Urden, 

Kathleen M. Stacy, Mary E. Lough. - 7th edition. - Missouri: Elsevier, 2015.        641p.; 

28cm 

Tóm tắt: Đề cập những vấn đề quan trọng nhất trong các chế độ chăm sóc quan 

trọng của y tá đối với các bệnh nhân, cách xem xét chế độ ưu tiên đối với các loại bệnh 

nhân nhằm quản lý chăm sóc bệnh nhân một cách an toàn và chuyên nghiệp bao gồm 

thuốc men, an toàn bệnh nhân, giáo dục bệnh nhân, xác định vấn đề và quản lý hợp tác 

phiên dịch... 

+ Môn loại: 616.02 / PR309-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11409-11410 
 

60/. MICOZZI, MARC S. Common pain conditions: A clinical guide to natural 

treatment / Marc S. Micozzi, Sebhia Marie Dibra; foreword by James L. Oschman.  

Missouri: Elsevier, 2017. - Xxv, 606p.; 23cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở sinh học của đau và viêm, sinh học não và khoa học 

thần kinh, quản lý căng thẳng, thư giãn và trị liệu; Chữa bệnh tâm thần dựa trên tinh 

thần, cùng với các liệu pháp trị bệnh như: Liệu pháp điện từ: điện và từ tính - Liệu pháp 

năng lượng: ánh sáng và liệu pháp quang - Trị liệu bằng tay và trị liệu thần kinh cột sống 

- Xoa bóp, trị liệu bằng tay và tập thể hình... 

+ Môn loại: 616 / C429P 

- Phòng Ngoại văn: AL 11504 

 

61/. WATSON, RONALD ROSS. Nutritional modulators of pain in the aging 

population / Ronald Ross Watson, Sherma Zibadi. - London: Academic Press, 2017. 

298p.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan toàn diện, chi tiết về vai trò của dinh dưỡng trong 

quản lý cơn đau đối với người già. Các chương bao gồm nghiên cứu hiện tại về hành 

động của các chất dinh dưỡng trong điều trị đau, ảnh hưởng của lối sống và tập thể dục 

đến quản lý đau, và thảo luận về các chất bổ sung chế độ ăn uống giúp giảm đau từ các 

tình trạng mãn tính như viêm khớp... 
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+ Môn loại: 616 / N522M 

- Phòng Ngoại văn: AL 11394 
 

62/. WALDMAN, STEVEN D. Pain review / Steven D. Waldman. - 2nd edition.  

Philadelphia: Elsevier, 2017. - Xi, 685 p.; 28cm 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp cho bạn bản đánh giá toàn diện, cập nhật nhất về thuốc 

giảm đau hiện có, đánh giá toàn diện về các hội chứng đau phổ biến và không phổ biến, 

cũng như giải thích cách thực hiện của tất cả các kỹ thuật tiêm thuốc giảm đau và chặn 

thần kinh mà mọi học viên cần biết. 

+ Môn loại: 616 / P103R 

- Phòng Ngoại văn: AL 11400 
 

63/. Muscle: Fundamental biology and mechanisms of disease / Joseph A. Hill, Eric 

N. Olson; section editors, Kathy K. Griendling... - 1st edition. - London: Academic 

Press, 2012. - 29cm 

Vol. 1. - 720p. 

Tóm tắt: Sách tập trung chủ yếu vào sinh học của tế bào cơ, nghiên cứu về khoa 

học cơ bắp: Sinh học cơ bản và cơ chế gây bệnh tập trung vào cơ. Các chuyên gia này 

cung cấp những hiểu biết tiên tiến về ba dạng cơ bắp - tim, xương và trơn tru - từ giải 

phẫu phân tử, sinh lý cơ bản, cơ chế bệnh và mục tiêu điều trị. 

+ Môn loại: 616.7 / M521 

- Phòng Ngoại văn: AL 11397 

 

64/. Umphred's neurological rehabilitation/ Edited by: Darcy Umphred, Gordon U. 

Burton, Rolando T. Lazaro... - 6th edition. - Missouri: Mosby, 2007.      Xvii,1262p.; 

29cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm quản lý trị liệu cho những người bị hạn chế vận động 

chức năng bằng cách sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên bằng chứng lâm 

sàng, phục hồi chức năng sau một biến cố tâm lý; Xem xét các xét nghiệm sàng lọc và 

chẩn đoán mới nhất, phương pháp điều trị mới và các can thiệp thường được sử dụng 

trong y học. 

+ Môn loại: 616.8 / U511-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11383-11384 
 

65/. MAGYAR-MOE, JEANA L. Therapist's guide to positive psychological 

interventions: How to lead yourself, your people, and your organization for 

extraordinary results / Jeana L. Magyar-Moe. - Amsterdam: Elsevie, 2009.              Xiii, 

215p.; 25 cm. - (Practical resources for the mental health professional) 

Tóm tắt: Nội dung nói về tâm lý tích cực là gì và tầm quan trọng của tâm lý tích 

cực; Giao điểm của tâm lý học tích cực và thực hành tư vấn và tâm lý trị liệu, các xét 

nghiệm và biện pháp tâm lý tích cực, can thiệp tâm lý tích cực, quyết định và thực hiện 

kế hoạch điều trị tâm lý tích cực. 

+ Môn loại: 616.89 / TH206-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11455-11456 
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66/. RYU, WANG-SHICK. Molecular virology of human pathogenic viruses / 

Wang-Shick Ryu. - 5th edition. - Amsterdam: Elsevier, 2017. - Xv, 423p.; 28cm 

Tóm tắt: Trình bày sự bao quát các nguyên tắc chính của virus học phân tử; Hỗ trợ 

khả năng khám phá và hiểu biết của sinh viên về virut học; Mô tả vòng đời của virus bao 

gồm thứ tự phân loại, cấu trúc virion và bộ gen, protein virut, vòng đời và tác động lên 

vật chủ và sự nhấn mạnh vào tương tác giữa virus và vật chủ. 

+ Môn loại: 617.9 / M428V 

- Phòng Ngoại văn: AL 11415-11416 
 

67/. BIRRER, MICHAEL J. Translational advances in gynecologic cancers / 

Michael J. Birrer, Lorenzo Ceppi. - London: Elsevier, 2017. - 338p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách gồm các phần: Nguồn gốc của ung thư buồng trứng biểu mô, thời 

gian phẫu thuật trong điều trị ung thư biểu mô buồng trứng tiên tiến, phát sinh mạch 

máu, tái tổ hợp tương đồng và gen BRCA trong ung thư buồng trứng, cơ sở phân tử của 

ức chế PARP và cơ hội tương lai trong điều trị ung thư buồng trứng, cập nhật về ung thư 

biểu mô buồng trứng hiếm gặp... 

+ Môn loại: 616.99 / TR105A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11432 
 

68/. HERRMANN, JOERG. Clinical cardio-oncology / Joerg Herrmann.  

Philadelphia: ELsevier, 2017. - 491p.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về bệnh tim mạch, các nguyên tắc của các phương 

pháp điều trị ung thư, bao gồm xạ trị và điều trị khối u, cũng như đánh giá tim mạch 

trước, trong và sau điều trị. Trình bày thông tin chi tiết về các biến chứng tim khác nhau 

từ liệu pháp ung thư, như bệnh cơ tim, bệnh mạch máu, rối loạn nhịp tim và tăng huyết 

áp. Tư vấn về cách phối hợp chăm sóc cho bệnh nhân ở mọi giai đoạn điều trị (tiền trị 

liệu, trong quá trình trị liệu, sau trị liệu và cuối đời)... 

+ Môn loại: 616.99 / CL311C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11423 

 

69/. Medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems/ 

Sharon Mantik Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret M Heitkemper, Linda Bucher, 

Mariann Harding. - 9th edition. - Missouri: Elsevier, 2014. - 1708p. : Minh hoạ; 28cm 

Tóm tắt: Nội dung sách đi sâu tìm hiểu cách chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế 

khác nhau và tập trung vào các chủ đề ưu tiên chính như tư duy phê phán, an toàn bệnh 

nhân, và việc chuẩn bị kỳ thi NCLEX (chứng nhận y tá do Hội đồng quốc gia cấp giấy 

phép). Đặc biệt, đây một bộ sưu tập hoàn chỉnh về các nguồn lực giúp sinh viên có thể 

tương tác tốt trong môi trường học tập, chuẩn bị cho thực hành lâm sàng đối với các kiến 

thức mình đã được dạy. 

+ Môn loại: 617 / M201S 

- Phòng Ngoại văn: AL 11381 

 

70/. Study guide for medical-surgical nursing: Assessment and management of 

clinical problems / Sharon Mantik Lewis, Shannon Ruff Dirksen, Margaret M. 



THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á NĂM 2020                  Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

- 16 - 
 

Heitkemper, Linda Bucher, Mariann Harding. - 9th edition. - Missouri: Elsevier, 2014 

469p.; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở y tế. Tập trung vào các 

chủ đề ưu tiên chính như tư duy phê phán, an toàn bệnh nhân, và việc chuẩn bị kỳ thi 

NCLEX (chứng nhận y tá do Hội đồng quốc gia cấp giấy phép). Đặc biệt, đây một bộ 

sưu tập hoàn chỉnh về các nguồn lực giúp sinh viên có thể tương tác tốt trong môi trường 

học tập, chuẩn bị cho thực hành lâm sàng đối với các kiến thức mình đã được dạy. 

+ Môn loại: 617 / ST506G 

- Phòng Ngoại văn: AL 11382 

 

71/. COOK, ALBERT M. Assistive technologies: Principles and practice / Albert 

M. Cook, Janice M. Polgar. - 4th edition. - Missouri: Elsevier, 2015. - Xi, 480p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, các vấn đề đạo đức 

trong công nghệ hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công nghệ hỗ trợ cho người tiêu dùng. Các loại 

công nghệ hỗ trợ như công nghệ cho phép di chuyển, công nghệ hỗ trợ vận chuyển, công 

nghệ hỗ trợ thao tác và kiểm soát môi trường, thiết bị hỗ trợ cảm giác cho người khiếm 

thị, thiết bị hỗ trợ cảm giác dành cho người khiếm thính, các công nghệ hỗ trợ nâng cao 

nhận thức. 

+ Môn loại: 617 / A109T 

- Phòng Ngoại văn: AL 11419-11420 
 

72/. ROSAI, JUAN. Rosai and Ackerman's surgical pathology / Juan Rosai.    10th 

edition. - New York: Mosby, 2011. - 28cm 

Vol. 1. - 1398p. 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật thô trong bệnh lý phẫu thuật, các kỹ thuật đặc biệt 

trong bệnh lý phẫu thuật, da, da liễu, khối u và các điều kiện giống như khối u; Khoang 

miệng và hầu họng; Đường hô hấp, khoang mũi, xoang cạnh mũi,và vòm họng; Đường 

tiêu hoá, thực quản, ruột non, hậu môn... 

+ Môn loại: 617 / R435A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11377 
 

73/. ROSAI, JUAN. Rosai and Ackerman's surgical pathology / Juan Rosai. - 10th 

edition. - New York : Mosby, 2011. - 28cm 

Vol. 2. - 1237p. 

Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật thô trong bệnh lý phẫu thuật, các kỹ thuật đặc biệt 

trong bệnh lý phẫu thuật, da, da liễu, khối u và các điều kiện giống như khối u; Khoang 

miệng và hầu họng; Đường hô hấp, khoang mũi, xoang cạnh mũi,và vòm họng; Đường 

tiêu hoá, thực quản, ruột non, hậu môn... 

+ Môn loại: 617 / R435A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11378 
 

74/. TOPOL, ERIC J. Textbook of interventional cardiology / Eric J. Topol, Paul 

S. Teirstein. - 7th ed. - Philadelphia: Elsevier, 2016. - 1081 p.; 28cm 
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Tóm tắt: Trình bày kiến thức thực hành lâm sàng về tim mạch can thiệp, bao gồm 

các lý thuyết, xu hướng tiên tiến và ứng dụng của chẩn đoán vào can thiệp tim mạch, 

cũng như ngoại vi kỹ thuật và thực hành mạch máu... 

+ Môn loại: 617.4 / T207-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11379 
 

75/. HUPP, JAMES R. Head, neck and orofacial infections: An interdiscriplinary 

approach / James R. Hupp, Elie M. Ferneini. - Missouri: Elsevier, 2016.                        Xiii, 

482 p. 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn chuyên sâu để chẩn đoán và quản lý bệnh lý do nhiễm trùng 

nặng cùng các phương pháp tiên tiến và được thử nghiệm theo thời gian để nhận biết và 

xử lý nhiễm trùng. 

+ Môn loại: 617.5 / H200N 

- Phòng Ngoại văn: AL 11386 
 

76/. Oral pathology for the dental hygienist / Olga A. C. Ibsen, Margaret J. 

Fehrenbach, Joan Adersen Phelan...; Olga A. C. Ibsen, Joan Andersen Phelan. - 6th 

edition. - Missouri: Elsevier, 2014. - Xiv, 369 p.; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin bệnh lý răng miệng nói chung phương pháp điều trị 

các hướng dẫn về vệ sinh răng miệng. Kết hợp các hình ảnh lâm sàng, X quang và thảo 

luận tập trung để giúp bạn học cách xác định đúng, hiểu, đánh giá và ghi lại sự xuất hiện 

của các trạng thái bình thường và bệnh về răng miệng. 

+ Môn loại: 617.5 / O-434P 

- Phòng Ngoại văn: AL 11387 
 

77/. Current therapy in colon and rectal surgery / Dited by the late Victor W. Fazio, 

Conor P. Delaney, Ravi P. Kiran... - 3rd edition. - Philadelphia: Elsevier, 2017.  Xvii, 

518p.; 28cm 

Tóm tắt: Cung cấp các thông tin cần thiết về phương pháp điều trị bệnh đại tràng, 

trực tràng, từ phương thức chẩn đoán mới và phương pháp điều trị y tế đến các lựa chọn 

điều trị phẫu thuật; Giải quyết vấn đề ung thư biểu mô hậu môn, hội chứng đau hậu môn 

trực tràng trung gian; Đánh giá trước phẫu thuật, phẫu thuật đại trực tràng ở bệnh nhân 

nguy cơ cao trung gian, quản lý xuất huyết trong phẫu thuật trung gian phẫu thuật vùng 

chậu; Phòng ngừa và điều trị các biến chứng của phẫu thuật nội soi đường ruột trung 

gian... 

+ Môn loại: 617.5 / C521TH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11404 
 

78/. Spine surgery / Edited by: Alexander R. Vaccaro, Eli M. Baron. - 3rd edition.  

Philadelphia: Elsevier, 2018. - 453p.; 28cm 

Tóm tắt: Tài liệu nói về điều trị các bệnh liên quan đến cột sống như: Cột sống 

ngực, phẫu thuật nội soi lồng ngực, nâng ngực cho biến dạng xương sườn, cắt bỏ hoàn 

toàn đốt sống cho khối u cột sống nguyên phát, Vẹo cột sống ở người trưởng thành: phân 

loại và điều trị, Phương pháp tiếp cận ngoại bào bên đối với phẫu thuật cắt đốt sống; cột 
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sống cổ tử cung, kỹ thuật đặt và giảm xương cổ tử cung kín, phương pháp tiếp cận bên 

của Barbour và Whitesides, phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung... 

+ Môn loại: 617.5 / SP311S 

- Phòng Ngoại văn: AL 11388 
 

79/. Principles of hand surgery and therapy / Thomas E. Trumble, Ghazi M. Rayan, 

Jeffrey E. Budoff... - 3nd edition. - Philadelphia: Elsevier, 2017.                       820 p.; 

26cm 

Tóm tắt: Dành cho các bác sĩ phẫu thuật bàn tay, chẩn đoán các bệnh liên quan đến 

tay, nguyên tắc phẫu thuật và điều trị kèm các ảnh minh hoạ bao gồm tất cả các lĩnh vực 

phẫu thuật và trị liệu tay ở người lớn và trẻ em, bao gồm cả khuỷu tay. 

+ Môn loại: 617.5 / PR311-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11411 
 

80/. STEFANAC, STEPHEN J. Diagnosis and treatment planning in dentistry / 

Stephen J. Stefanac, Samuel P. Nesbit. - 3rd edition. - Missouri: Elsevier, 2017.            

Xiv, 445p.; 28cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp một hướng dẫn đầy đủ màu sắc để tạo ra các kế hoạch điều 

trị dựa trên đánh giá bệnh nhân toàn diện, cách đánh giá rủi ro, tiên lượng và kết quả 

điều trị dự kiến sẽ ảnh hưởng đến quá trình lập kế hoạch. Các chương bao gồm chẩn 

đoán bệnh nhân và lập kế hoạch điều trị dựa trên nhóm và một trang web Evolve mới 

bao gồm các video, các tình huống và các thuật toán ra quyết định để điều trị bệnh. 

+ Môn loại: 617.6 / D301A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11403 
 

81/. Sturdevant's art and science of operative dentistry / Harald O. Heymann, 

Edward J. Swift... - 6th ed. - Missouri: Elsevier, 2013. - 548p.; 28cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các nguyên tắc cơ bản và quy trình của nha khoa phục hồi và 

phòng ngừa và học cách đưa ra quyết định sáng suốt để giải quyết nhu cầu của bệnh 

nhân. 

+ Môn loại: 617.6 / ST521-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11380 
 

82/. WHITE, STUART C. Oral Radiology: Principles and interpretation / Stuart C. 

White, Michael J. Pharoah. - 7th ed. - Missouri: Elsevier, 2014. - 679 p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của X quang miệng và các ứng dụng 

lâm sàng của chúng. Đầu tiên, bạn sẽ có được một nền tảng vững chắc về vật lý bức xạ, 

sinh học bức xạ, và bảo vệ an toàn bức xạ. Sau đó, bạn sẽ học các kỹ thuật hình ảnh nội 

tâm và ngoại cảm, bao gồm các kỹ thuật chuyên ngành như MRI và CT. Ngoài ra, sách 

còn hướng dẫn bạn cách nhận biết các đặc điểm X quang của các điều kiện bệnh lý và 

giải thích chính xác các hình ảnh X quang... 

+ Môn loại: 617.6 / O-434R 

- Phòng Ngoại văn: AL 11396 
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83/. YANOFF, MYRON. Ophthalmology / Myron Yanoff, Jay S. Duker. - 4th 

edition. - London: Elsevier/Saunders, 2013. - 1404tr,; 28cm 

Tóm tắt: Tổng quan về di truyền học, quang học và khúc xạ, phẫu thuật khúc xạ; 

Bệnh giác mạc và mắt, võng mạc và thuỷ tinh thể; Viêm màng bồ đào và viêm nội nhãn 

khác; Khối u nội nhãn; Bệnh lý nhãn khoa, bệnh tăng nhãn áp, bệnh nhi… 

+ Môn loại: 617.7 / O-434 

- Phòng Ngoại văn: AL 11375-11376 
 

84/. Nurse anesthesia / Bruce Evan Koch, Francis Gerbasi, Betty Horton... John J. 

Nagelhout, Karen L. Zaglaniczny. - 5th edition. - Missouri: Elsevier, 2014. - Xxi,  1375 

p.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về thiết bị và kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân để gây mê, áp dụng 

các nguyên tắc khoa học vào thực hành gây mê lâm sàng ngày nay; Nhũng yêu cầu đối 

với y tá cần lưu ý trong việc gây mê cho bệnh nhân... 

+ Môn loại: 617.9 / N521A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11413-11414 

 

85/. Brown's atlas of regional anesthesia / Edited by Ehab Farag, Loran Mounir-

Soliman, David L. Brown. - 5th edition. - Philadelphia: Elsevier, 2017. - 360p.; 30cm 

Tóm tắt: Tổng quát về dược lý và siêu âm, dược lý gây mê cục bộ trong nhi khoa; 

Các khối giải phẫu như khối cực trị, giải phẫu khối cực trên, khối giải phẫu cực thấp; 

Khối thần kinh, gây tê, gây mê hồi sức... 

+ Môn loại: 617.9 / BR435-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11374 
 

86/. LEIFER, GLORIA. Maternity nursing: An introductory text / Gloria Leifer.  

11th edition. - Missouri: Elsevier, 2012. - Xx, 513p.; 28cm 

Tóm tắt: Văn bản giới thiệu một nền tảng thiết yếu để thúc đẩy sức khoẻ và sự 

khoẻ mạnh của bà mẹ và trẻ sơ sinh. Phiên bản này bao gồm những tiến bộ và tiêu chuẩn 

thực hành mới nhất trong chăm sóc điều dưỡng thai sản, nhấn mạnh "Người khoẻ mạnh 

2020" và Mục tiêu an toàn bệnh nhân quốc gia của Ủy ban hỗn hợp năm 2011. 

+ Môn loại: 618.2 / M110N 

- Phòng Ngoại văn: AL 11401-11402 
 

87/. Nursing key topics review: Maternity. - Missouri: Elsevier, 2017.                  

352p.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Thụ thai và phát triển thai nhi, giải phẫu và sinh lý thai 

kỳ, chăm sóc gia đình khi mang thai, dinh dưỡng bà mẹ và thai nhi, đánh giá nguy cơ 

cao khi mang thai, rối loạn sức khoẻ tâm thần và lạm dụng dược chất, quá trình chuyển 

dạ và sinh nở, thay đổi sinh lý sau sinh... 

+ Môn loại: 618.2 / N521K 

- Phòng Ngoại văn: AL 11426-11427 
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88/. Nursing key topics review: Pediatrics. - Missouri: Elsevier, 2017.                 

455p.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: tổng quan về điều dưỡng nhi, chăm sóc trẻ sơ sinh làm 

trọng tâm, các xét nghiệm thông thường trong phòng thí nghiệm, can thiệp điều dưỡng 

nhi khoa, chăm sóc trẻ có vấn đề về hô hấp, tim mạch, về huyết học hoặc miễn dịch... 

+ Môn loại: 618.92 / N521K 

- Phòng Ngoại văn: AL 11439-11440 
 

89/. WALTERS, MICHAEL M. The requisites pediatric radiology / Michael M. 

Walters, Richard L. Robertson. - 4th edition. - Philadelphia: Elsevier, 2017.           419p.; 

28cm 

Tóm tắt: Nội dung tập trung vào các xu hướng mới và mới nổi trong chẩn đoán 

hình ảnh nhi khoa, các xét nghiệm lâm sàng để chẩn đoán bệnh một cách nhanh nhất và 

chính xác nhất. Cuốn sách này cũng đề cập đến các khía cạnh ngày càng quan trọng của 

việc giao tiếp và quan hệ giữa các cá nhân đối với bệnh nhân, gia đình và các thành viên 

của hội chăm sóc sức khoẻ. 

+ Môn loại: 618.92 / R205P 

- Phòng Ngoại văn: AL 11407 

620. KỸ THUẬT: 

90/. DOBKIN, BOB. Analog circuit design / Bob Dobkin, John Hamburger. - 5th 

edition. - Amsterdam: Newnes, 2014. - 28cm 

Vol.3: Design note collection. - 1103p. 

Tóm tắt: Trình bày về các thiết kế mạch trong kỹ thuật như kỹ thuật máy tính, kỹ 

thuật ô tô, truyền thông không day... những nội dung này sẽ hỗ trợ các nhà thiết kế hệ 

thống với các kỹ thuật thiết kế tập trung vào các thách thức thiết kế mạch chung trong 

công nghệ. 

+ Môn loại: 621.3815 / A105C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11418 
 

91/. ALEXANDER, WINSER E. Digital signal processing: Principles, algorithms 

and system design / Winser E. Alexander, Cranos M. Williams. - Boston: Elsevier, 2017. 

604p.; 24cm 

Tóm tắt: Xử lý tín hiệu số (DSP) đã được áp dụng cho rất nhiều ứng dụng. Điều 

này bao gồm xử lý giọng nói, xử lý hình ảnh, truyền thông kỹ thuật số, truyền dữ liệu 

qua internet, nén hình ảnh và dữ liệu...Sách phân tích việc triển khai thực tế các thuật 

toán DSP cũng như các lý thuyết cơ bản và quy trình phân tích làm cơ sở cho các ứng 

dụng DSP hiện đại. 

+ Môn loại: 621.382 / D309S 

- Phòng Ngoại văn: AL 11434 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

92/. BUCKINGHAM, MARCUS. Nine lies about work: A freethinking leader's 

guide to the real world / Marcus Buckingham, Ashley Goodall. - Boston: Harvard  

Business Review Press, 2019. - 280p.; 25cm 
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Tóm tắt: Tài liệu nói về việc hoạch định chiến lược trong quản lí, cùng với những 

câu chuyện hấp dẫn và phân tích sắc sảo, các tác giả tiết lộ những sự thật cần thiết mà 

các nhà lãnh đạo tự tin như vậy sẽ nhận ra ngay lập tức: đó là sức mạnh và sự gắn kết 

của nhóm. 

+ Môn loại: 650 / N311L 

- Phòng Ngoại văn: AL 11451 
 

93/. EFFRON, MARC. 8 steps to high performance: Focus on what you can change 

(ignore the rest) / Marc Effron. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - Xx, 

206p.; 25 cm 

Tóm tắt: 8 bước để đạt hiệu suất cao giúp mọi người tập trung nỗ lực vào nơi họ 

có thể tác động nhiều nhất đến hiệu suất của mình bằng cách tách biệt các yếu tố họ có 

thể kiểm soát (hành vi, mục tiêu, mạng và hơn thế nữa) khỏi những điều họ không thể 

(tính cách của họ, thông minh, nền tảng kinh tế xã hội, và nhiều hơn nữa). 

+ Môn loại: 650.1 / E201T 

- Phòng Ngoại văn: AL 11464-11465 

 

94/. HBR's 10 must reads on managing yourself / Clayton M. Christensen, Peter F. 

Drucker, William Oncken, Diane L. Coutu. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2010. - 198p. : Minh hoạ; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Sách tổng hợp các bài viết của các bậc thầy quản lý với sâu cái nhìn sâu 

sắc vào tất cả các khía cạnh về sự chuyên nghiệp, cá nhân, tâm lý, tinh thần và tất cả các 

khía cạnh khác của hành vi con người mà làm cho họ có thể tương tác bên ngoài với tất 

cả các thực thể khác hoặc tự đánh giá và hiểu chính mình. Các bài viết bao gồm tất cả 

các yếu tố của một cá nhân và những gì cần phải được thực hiện để thay đổi theo hướng 

tích cực. 

+ Môn loại: 650.1 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4254 
 

95/. HBR guide to work-life balance. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2019. - Xi, 248p.; 23cm. - (Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Nội dung nói về cách trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, có một cuộc 

sống phong phú hơn và biết cách cân bằng bốn lĩnh vực của cuộc sống: công việc, nhà 

cửa, cộng đồng, bản thân. 

+ Môn loại: 650.1 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11516 
 

96/. HBR guide to your professional growth. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2019. - 244p.; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn các kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân trong công 

việc như: tiếp thu lắng nghe những phản hồi từ đồng nghiệp về bản thân mình, tự nhận 

ra những ưu khuyết điểm của bản thân, phải có mục tiêu công việc rõ ràng, phải lập ra 

kế hoạch chiến lược cho bản thân... 

+ Môn loại: 650.1 / H000B 
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- Phòng Ngoại văn: AL 11532 
 

97/. DRUCKER, PETER F. Managing oneself / Peter F. Drucker. - Boston: Harvard 

Business Press, 2008. - 60p.; 17cm 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên hữu ích để tạo sự thành công trong quản lý bản 

nhân như: Trau dồi sự hiểu biết sâu sắc về bản thân bằng cách xác định điểm mạnh quý 

giá nhất và điểm yếu nguy hiểm nhất của mình, tìm kiếm môi trường làm việc mà bạn 

thấy có thể đóng góp lớn nhất. Chỉ khi bạn hoạt động với sự kết hợp giữa sức mạnh và 

sự hiểu biết về bản thân, bạn mới có thể đạt được sự xuất sắc thực sự và lâu dài. 

+ Môn loại: 650.1 / M105-O 

- Phòng Ngoại văn: AN 443 
 

98/. WATKINS, MICHAEL. Master your next move: Proven strategies for 

navigating the first 90 days-and beyond / Michael D. Watkins. - Boston: Harvard 

Business Press, 2019. - 205p.; 22cm 

Tóm tắt: Nội dung phác thảo một bộ các nguyên tắc chung để thành công nhanh 

chóng trong các vai trò; Khám phá tám bước chuyển quan trọng mà hầu như mọi người 

đều phải đối mặt trong sự nghiệp, bao gồm thăng chức, dẫn dắt các đồng nghiệp cũ, lên 

tàu vào một công ty mới, tiến lên một công việc quốc tế và xoay quanh một doanh nghiệp 

trong khủng hoảng cùng với các ví dụ cụ thể, nhiều mô hình và công cụ thực tế. 

+ Môn loại: 650.1 / M109Y 

- Phòng Ngoại văn: AV 4243 

 

99/. HBR guide for women at work. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2019. - 233p.; 23cm 

Tóm tắt: Phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với những thách thức không công 

bằng tại nơi làm việc - từ việc được thông qua để thăng chức đến bị bỏ qua trong cuộc 

trò chuyện. Là phụ nữ, làm thế nào bạn có thể vượt qua những rào cản này và có được 

những gì bạn muốn từ sự nghiệp của mình? Sách sẽ giúp bạn xác định và khắc phục 

những yếu tố cản trở thành công của bạn. Cung cấp những lời khuyên thiết thực để bạn 

có thể đối mặt với định kiến giới, và tạo cho bạn cơ hội để thể hiện kỹ năng lãnh đạo của 

mình. 

+ Môn loại: 650.1082 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11529 
 

100/. Getting work done: Prioritize your work, be more efficient, take control of 

your time. - Boston: Harvard Business Review Press, 2014. - 108p.; 18cm. - (20-minute 

manager series) 

Tóm tắt: Sách nói đến những phương pháp làm chủ thời gian của những người làm 

kinh doanh, hướng dẫn cách sắp xếp và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả, 

cải thiện năng suất lao động. 

+ Môn loại: 650.1 / G207W 

- Phòng Ngoại văn: AN 430 
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101/. DILLON, KAREN. HBR guide to office politics: Rise above rivalry, avoid 

power games build better relationships / Karen Dillon. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2015. - 175p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kĩ năng mềm giúp bạn có thể xây dựng mối quan hệ 

với đồng nghiệp, những người khó tính nhất. Đồng thời, hướng dẫn cách gây ảnh hưởng 

với người khác, hoàn thành các công việc khó khăn, giao tiếp tốt với cấp trên, tránh lãng 

phí thời gian tại văn phòng. 

+ Môn loại: 650.1 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11531 

 

102/. LOCKER, KITTY O. Business and professional communication / Kitty O. 

Locker, Donna S. Kienzler. - New York: McGraw - Hill, 2017. - 726p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp quản lí giao tiếp truyền thông trong kinh doanh. 

Đưa ra một số phương pháp, thủ thuật của các nhà doanh nghiệp trong quá trình quản   

lý, hướng dẫn các bạn trẻ tìm việc làm và cách thức làm việc cũng như tự xây dựng cho 

mình một phong cách làm việc chuyên nghiệp. 

+ Môn loại: 651.7 / B521A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11390 
 

103/. ELLET, WILLIAM. The case study handbook: A student's guide / William 

Ellet. - Boston: Harvard Business School Press, 2018. - 253p.; 24cm 

Tóm tắt: Nếu bạn đăng ký vào một chương trình giáo dục điều hành hoặc chương 

trình MBA, có lẽ bạn đã gặp một công cụ học tập mạnh mẽ: trường hợp kinh doanh. 

Nhưng nếu bạn giống như nhiều người, bạn có thể thấy việc diễn giải và viết về các 

trường hợp bí ẩn, thách thức hoặc hết sức bực bội. Trong cẩm nang nghiên cứu trường 

hợp, tác giả hướng dẫn bạn cách trình bày một cách tiếp cận mới đầy tiềm năng để phân 

tích, thảo luận và viết về các trường hợp. 

+ Môn loại: 658 / C109ST 

- Phòng Ngoại văn: AL 11437 

 

104/. HBR's 10 must reads for new managers. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2017. - 188p.; 21 cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn phát triển trí tuệ cảm xúc của 

mình, tác động tích cực đến đồng nghiệp của bạn thông qua khoa học thuyết phục, đánh 

giá nhóm của bạn và nâng cao hiệu suất của nó, mang lại hiệu quả để đạt được mục tiêu 

kinh doanh và vì sự tiến bộ cá nhân, điều hướng mối quan hệ với nhân viên, sếp và đồng 

nghiệp, biết cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân ở nơi làm việc cường độ cao. 

+ Môn loại: 658 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4270 
 

105/. HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from 

Harvard Business Review 2016 / Marcus Buckingham, Ethan Bernstein, William 

Lazonick, Donald Sull. - Boston: Harvard Business Review Press, 2016.-181p. : Minh 

hoạ; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 
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Tóm tắt: Sách mang đến các ý tưởng, thông tin chi tiết và các phương pháp hay 

nhất trong năm qua được tổng hợp bởi Harvard Business Review về kinh nghiệm tư duy 

mới nhất và quan trọng nhất trong việc thúc đẩy kinh doanh hiện nay. Đồng thời, sách 

cũng mang lại cho bạn đọc những cuộc đối thoại quản lý quan trọng nhất của các doanh 

nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 

+ Môn loại: 658 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4271 
 

106/. HBR's 10 must reads: The definitive management ideas of the year from 

Harvard Business Review 2019 / Mark Mortensen, Heidi K. Gardner, Raffaella Sadun... 

- Boston: Harvard Business Review Press, 2019. - 253p. : Minh hoạ; 21cm  (HBR's 10 

must reads series) 

Tóm tắt: Sách mang đến các ý tưởng, thông tin chi tiết và các phương pháp hay 

nhất trong năm qua được tổng hợp bởi Harvard Business Review về kinh nghiệm tư duy 

mới nhất và quan trọng nhất trong việc thúc đẩy kinh doanh hiện nay. Đồng thời, sách 

cũng mang lại cho bạn đọc những cuộc đối thoại quản lý quan trọng nhất của các doanh 

nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 

+ Môn loại: 658 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4272-4273 
 

107/. HBR's 10 must reads: Hudson exclusive edtion / Mark Mortensen, Heidi K. 

Gardner, Raffaella Sadun... - Boston: Harvard Business Review Press, 2019.                 

253p. : Minh hoạ; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Sách mang đến các ý tưởng, thông tin chi tiết và các phương pháp hay 

nhất trong năm qua được tổng hợp bởi Harvard Business Review về kinh nghiệm tư duy 

mới nhất và quan trọng nhất trong việc thúc đẩy kinh doanh hiện nay. Đồng thời, sách 

cũng mang lại cho bạn đọc những cuộc đối thoại quản lý quan trọng nhất của các doanh 

nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 

+ Môn loại: 658 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4274-4275 
 

108/. CHRISTENSEN, CLAYTON M. The innovator's dilemma: When new 

technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen. - Massachusetts: Harvard 

Business Review Press, 2016. - Xxx, 253p.; 21 cm 

Tóm tắt: Nội dung sách sử dụng những câu chuyện có thật về những thành công 

và thất bại của các công ty nổi tiếng để phân tích tại sao các công ty vĩ đại thất bại khi 

phải đối mặt với thị trường và công nghệ quan trọng trong sự đổi mới. 

+ Môn loại: 658 / I-311-I 

- Phòng Ngoại văn: AV 4247 
 

109/. Management tips. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018             

214p.; 16cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngắn gọn các mẹo với nhiều chủ đề, được tổ chức thành 

ba kỹ năng chính mà các nhà quản lý phải thành thạo: Quản lý bản thân, quản lý nhóm,  
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quản lý doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658 / M105T 

- Phòng Ngoại văn: AN 446 

 

110/. DRUCKER, PETER F. The Peter F. Drucker reader: Selected articles from 

the father of modern management thinking / Peter F. Drucker. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2017. - Xi, 165p.; 21 cm 

Tóm tắt: Sách nói về quá trình theo dõi sự phát triển của những thay đổi lớn trong 

các tổ chức, giúp nắm rõ hơn vai trò của các nhà quản lý trong nỗ lực liên tục để cân 

bằng sự thay đổi trong công ty. Cuốn sách cũng cung cấp cho các nhà quản lý và giám 

đốc điều hành một bộ sưu tập các ví dụ thực tiễn tốt nhất cũng như các câu hỏi nội tâm 

sẽ giúp họ cải thiện cách lãnh đạo tổ chức. 

+ Môn loại: 658 / P207F 

- Phòng Ngoại văn: AV 4246 
 

111/. HBR's 10 must reads on collaboration / Herminia Ibarra, Morten T. Hansen, 

Daniel Goleman. - Boston: Harvard Business Review Press, 2013. - V, 163p.; 21 cm.  

(HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những hiểu biết và lời khuyên đến người đọc những 

điều như: Tạo mối quan hệ bền vững, lên xuống và trên toàn tổ chức, xây dựng văn hoá 

hợp tác, khai thác chia sẻ kiến thức, chọn đối tác phù hợp cho doanh nghiệp của bạn, 

quản lý xung đột trong thời gian hợp tác và biết khi nào thì không hợp tác với đối tác... 

+ Môn loại: 658 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4268 
 

112/. WEILL, PETER. What's your digital business model? : Six questions to help 

you build the next-generation enterprise / Peter D. Weill, Stephanie L. Woerner. Boston: 

Harvard Business Review Press, 2018. - 239p.; 25 cm 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ rất cần thiết, tự đánh giá, các ví dụ thúc đẩy và 

phân tích tài chính quan trọng về nơi lợi nhuận sẽ được tạo ra, giúp các công ty làm rõ 

hơn tình hình công ty trong bối cảnh kinh doanh ngày càng hiện đại với kỹ thuật số và 

nêu bật những gì cần thiết để tiến tới một mô hình kinh doanh kỹ thuật số có giá trị cao 

hơn. 

+ Môn loại: 658 / WH110-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11452 

 

113/. AGRAWAL, AJAY. Prediction machines: The simple economics of artificial 

intelligence / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2018. - X, 250p.; 25 cm 

Tóm tắt: Sách nêu lên sự dự đoán của 3 nhà kinh tế học về sự phát triển trí tuệ nhân 

tạo. Điều này có thể giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí, tạo nền tảng cơ bản cho các 

nhà quản lí, các doanh nhân, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư lập kế hoạch chiến 

lược để cạnh tranh, tạo cơ hội tái cấu trúc cho doanh nghiệp  

+ Môn loại: 658 / PR201M 
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- Phòng Ngoại văn: AL 11453 
 

114/. HBR's 10 must reads on women and leadership. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2018. - 148p.; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết của Harvard Business Review giúp bạn xây dựng 

công ty của mình để thành công lâu dài; Cung cấp những hiểu biết và lời khuyên dành 

cho bạn như: xây dựng một doanh nghiệp từ cơ sở áp dụng các thực tiễn khởi nghiệp 

tinh gọn như thử nghiệm mô hình kinh doanh; Lên kế hoạch kinh doanh thực tế và cụ 

thể... 

+ Môn loại: 658.1 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4258 
 

115/. The Harvard Business Review entrepreneur's handbook: Everything you need 

to launch and grow your new business. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. 

- 292p.; 22cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp các kĩ năng và giải pháp giúp doanh nghiệp mới phát triển 

tốt như kĩ năng đánh giá các cơ hội tiềm năng, xây dựng mô hình kinh doanh và chiến 

lược cạnh tranh, cách kiểm tra các giả định trước khi xây dựng doanh nghiệp, cách chọn 

cấu trúc pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp mới, cách xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

và định hướng khi doanh nghiệp tiếp tục phát triển. 

+ Môn loại: 658.1 / H109B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11511 

 

116/. Finance basics: Decode the jargon, navigate key statements, gauge 

performance. - Boston: Harvard Business Review Press, 2014. - 131p.; 18cm. - (20 

minute manager) 

Tóm tắt: Sách giải thích các nguyên tắc, khái niệm như làm thế nào để điều chỉnh 

báo cáo tài chính, cách cân nhắc giữa lợi nhuận và chi phí, lập ngân sách và dự báo tài 

chính liên quan đến những mục gì, làm thế nào để đánh giá đúng tiềm lực tài chính của 

công ty. 

+ Môn loại: 658.15 / F311B 

- Phòng Ngoại văn: AN 431 
 

117/. HBR guide to finance basics for managers / David Stauffer, Jamie Bonomo, 

Andy Pasternak, Miles Cook. - Boston: Harvard Business Review Press, 2012.           

174p.; 23cm. - (Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Sách tìm hiểu ngôn ngữ tài chính doanh nghiệp, so sánh tài chính của các 

đối thủ trên thị trường, phân biệt sự khác nhau giữa doanh thu và lợi nhuận, đánh giá sự 

suy thoái của ngành thông qua các chỉ số tài chính, phân tích chi phí và lợi ích để đưa ra 

các quyết định đầu tư thông minh. 

+ Môn loại: 658.15 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11533 
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118/. DESAI, MIHIR A. How finance works: The HBR guide to thinking smart 

about the numbers / Mihir A. Desai. - Boston: Harvard Business Review Press, 2019.  

269p.; 25x19cm 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giải trí, các bài tập tương tác, hình ảnh đầy 

màu sắc và phong cách trò chuyện theo chủ đề, tác giả cung cấp cho bạn các kỹ năng và 

kiến thức bạn cần để hiểu về cách thức hoạt động của tài chính. 

+ Môn loại: 658.15 / H435F 

- Phòng Ngoại văn: AV 4285 
 

119/. BAEHR, EVAN. Get backed: Craft your story, build the perfect pitch deck, 

launch the venture of your dreams / Evan Baehr, Evan Loomis. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2015. - 237p.; 20x25cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức, kinh nghiệm thực tế về huy động vốn trong khởi 

nghiệp qua 2 phần: Phần 1 khởi đầu câu chuyện của bạn, phần 2 cấp vốn cho công ty 

khởi nghiệp của bạn. Qua đó, giúp bản thân học cách gặt hái thành công khi gọi vốn, 

thiết kế một bài thuyết trình sao cho thu hút nhà đầu tư, rà soát rủi ro, phân loại nguồn 

vốn. 

+ Môn loại: 658.15 / G207B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4283-4284 
 

120/. HBR's 10 must reads on managing people: Daniel Goleman, Frederick 

Herzberg, Jean-François Manzoni... - Boston: Harvard Business Review Press, 2011.  

224p.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 điều phải đọc về cách quản lý nhân sự dành cho nhà lãnh 

đạo như: Điều chỉnh phong cách quản lý của bạn để phù hợp với công việc, xây dựng 

đội ngũ nhân viên hiệu quả cao... 

+ Môn loại: 658.3 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4266 
 

121/. CHARAN, RAM. Talent wins: The new playbook for putting people first / 

Ram Charan, Dominic Barton, Dennis Carey. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2018. - 180p.; 25 cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này chỉ cho các nhà lãnh đạo cách đưa sự khắt khe mà họ áp 

dụng vào vốn tài chính vào vốn nhân lực của mình, xem tầm quan trọng của nhân sự lên 

ngang bằng với tài chính trong các tổ chức của họ. 

+ Môn loại: 658.3 / T103W 

- Phòng Ngoại văn: AL 11459 
 

122/. HBR's 10 must reads on managing across cultures. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2016. - 162p.; 21 cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Sách truyền cảm hứng cho bạn về vấn đề phát triển trí thông minh văn 

hoá, khắc phục xung đột trong một nhóm nơi các chuẩn mực văn hoá khác nhau, áp dụng 

ngôn ngữ chung để giao tiếp hiệu quả hơn, sử dụng quan điểm đa dạng của nhân viên để 
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tìm cơ hội kinh doanh mới; Xem xét các thực hành văn hoá khác nhau khi giải quyết các 

vấn đề đạo đức... 

+ Môn loại: 658.3 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4251 
 

123/. Dealing with difficult people / Tony Schwartz, Mark Gerzon, Holly Weeks, 

Amy Gallo. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 141p.; 18cm. - (HBR 

emotional intelligence series) 

Tóm tắt: Trọng tâm của việc đối phó với những người khó tính là xử lí cảm xúc 

của chính họ, của chính bạn, làm thế nào để giữ được sự bình tĩnh trong giao tiếp với họ. 

Sách hướng dẫn cách nhà quản lí nhân sự giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp khó 

tính trong công ty, xây dựng sự đồng cảm từ họ. 

+ Môn loại: 658.3 / D200W 

- Phòng Ngoại văn: AN 433 
 

124/. Giving effective feedback: Check in regularly, handle convversations, bring 

out the best. - Boston: Harvard Business Review Press, 2014. - 96p.; 18cm.                 (20 

minute manager series) 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề trong quản lý nhân sự, giao tiếp giữa các cá nhân 

trong cùng công ty, về vấn đề truyền thông trong quản lý, tâm lý nhân viên. 

+ Môn loại: 658.3 / G314E 

- Phòng Ngoại văn: AN 427 

 

125/. HBR guide to performance management. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2017. - 244p.; 23cm. - (Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Sách cung cấp quy trình nhiều tầng mới, xoay vòng để giúp theo dõi công 

việc của nhân viên, xác định những điểm mà họ cần cải thiện để đảm bảo nhân viên đó 

đang phát triển cùng với doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.3 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11517 
 

126/. HBR guide to delivering effective feedback: Boost employee performance, 

communicate openly, reinforce established goals. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2016. - 203p.; 23cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những lời khuyên hữu ích, giúp bạn cách quản lý nhân 

viên sao cho hiệu quả, đoàn kết và đạt năng suất cao. 

+ Môn loại: 658.3 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11526 
 

127/. WATKINS, MICHAEL D. The first 90 days: Proven strategies for getting up 

to speed faster and smarter / Michael D. Watkins. - Updated and expanded edition.  

Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - Xvi, 278p.; 22 cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn các chìa khoá để đàm phán thành công bước đi 

tiếp theo của bạn cho dù bạn đang tham gia vào một công ty mới, được thăng chức trong  
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nội bộ hay bắt tay vào một nhiệm vụ quốc tế. 

+ Môn loại: 658.4 / F313N 

- Phòng Ngoại văn: AV 4239 

 

128/. HBR's 10 must reads on mental toughness / Graham Jones, Martin E. P. 

Seligman, Warren G. Bennis...- Boston: Harvard Business Review Press, 2018.- 142p.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài viết của các chuyên gia giúp bạn xây dựng sức mạnh 

cảm xúc và khả năng phục hồi sau thất bại để đạt được hiệu suất cao trong công việc. 

Cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho bạn vượt qua áp lực trong công việc, quản lý và 

vượt qua những cảm xúc tiêu cực bằng cách thừa nhận chúng, lập kế hoạch cho các mục 

tiêu ngắn hạn để đạt được nguyện vọng dài hạn... 

 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4263-4264 
 

129/. HBR's 10 must reads on strategy / Michael E. Porter, James C. Collins, Jerry 

I. Porras... - Boston: Harvard Business Review Press, 2011. - 266p.; 21cm. - (HBR's 10 

must reads series) 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 kế hoạch chiến lược cần phải có của một nhà lãnh đạo như: 

Phân biệt công ty của bạn với các công ty khác, làm rõ công ty của bạn sẽ làm gì và  

không làm gì, tạo ra một tầm nhìn mới cho công ty, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý... 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4265 
 

130/. HBR guide to thinking strategically. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2019. - 291p.; 23cm 

Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên thiết thực giúp bạn có được định hướng tư 

duy chiến lược thành công trong công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11528 
 

131/. JOHNSON, MARK W. Reinvent your business model: How to seize the 

white space for transformative growth / Mark W. Johnson. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2018. - 217p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách chỉ cho bạn cách: Xác định xem và khi nào công ty của bạn cần một 

mô hình kinh doanh mới, xác định các cơ hội mới để phục vụ khách hàng của bạn tại các 

thị trường hiện tại, cách tiếp cận khách hàng hoàn toàn mới và tạo thị trường mới thông 

qua các mô hình và sản phẩm kinh doanh đột phá, nắm bắt cơ hội tăng trưởng mở ra bởi 

sự thay đổi kiến tạo về nhu cầu thị trường, chính sách của chính phủ... 

+ Môn loại: 658.4 / R201Y 

- Phòng Ngoại văn: AL 11502-11503 
 

132/. JOHNSON, WHITNEY. Build an A-team: Play to their strengths and lead  
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them up the learning curve / Whitney Johnson. - Boston: Harvard Business Press, 2018.  

 194p.; 22cm 

Tóm tắt: Tài liệu giải thích cách trở thành một trong những ông chủ và cách xây 

dựng nhóm A của bạn bằng cách: Xác định những gì nhân viên của bạn đã biết và những 

gì họ cần học; Thiết kế công việc của họ để tối đa hoá sự tham gia và học hỏi; Áp dụng 

quy trình bảy bước cho dẫn dắt mỗi người trên con đường học tập... 

+ Môn loại: 658.4 / GL418D 

- Phòng Ngoại văn: AV 4245 
 

133/. HBR's 10 must reads on teams / Alex Sandy Pentland, Diane Coutu, Jon R. 

Katzenbach.... - Boston: Harvard Business Review Press, 2013. - 192p.; 21cm. (HBR's 

10 must reads series) 

Tóm tắt: Sách tổng hợp 10 bài báo cáo của các chuyên gia về làm việc đội nhóm, 

cung cấp cho người lãnh đạo nhóm các bài viết thực tế có chứa nhiều nghiên cứu cần 

thiết về cách các nhóm hoạt động, nên được xây dựng và làm thế nào để họ có thể làm 

việc nhóm hiệu quả hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4255 
 

134/. SHAPIRO, MARY. HBR guide to leading teams / Mary Shapiro. - Boston: 

Harvard Business Review Press, 2015. - 165p.; 23cm. - (Harvard business review 

guides) 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cho các cuộc hội thoại nhóm có cấu trúc và tư vấn từng 

bước cách quản lí nhóm, sách sẽ giúp bạn chọn thành viên nhóm phù hợp, đặt mục tiêu 

rõ ràng, thông minh, hợp tác tốt giữa các thành viên, thúc đẩy mọi người có trách nhiệm 

tránh xa những hành vi xấu trong làm việc nhóm. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11523 
 

135/. Virtual collaboration: Work from anywhere, overcommunicate, avoid 

isolation. - Boston: Harvard Business Review Press, 2016. - 121p.; 18cm. - (20 minute 

manager series) 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn các chiến lược để cộng tác với các đồng nghiệp 

hiệu quả hơn. Bạn sẽ tìm hiểu các mẹo và chiến lược để giải quyết một loạt các thách 

thức công việc, giao tiếp hiệu quả trên nhiều phương tiện khác nhau, điều hướng các 

thách thức chung chẳng hạn như trục trặc công nghệ, sự cô lập, xung đột và các vấn đề 

về hiệu suất... 

 

+ Môn loại: 658.4 / V313C 

- Phòng Ngoại văn: AN 428 
 

136/. DAVENPORT, THOMAS H. Big data at work: Dispelling the myths, 

uncovering the opportunities / Thomas H. Davenport. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2014. - 228p.; 24cm 
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Tóm tắt: Sách giải thích tại sao dữ liệu lớn là quan trọng với bạn và tổ chức của 

bạn - Làm thế nào dữ liệu lớn sẽ thay đổi công việc của bạn, công ty của bạn và ngành 

công nghiệp của bạn - Xây dựng chiến lược dữ liệu lớn - Các khía cạnh con người của 

dữ liệu lớn - Các mặt công nghệ của dữ liệu lớn - Những gì bạn có thể học hỏi từ các 

công ty trực tuyến và các công ty lớn... 

+ Môn loại: 658.4 / B309D 

- Phòng Ngoại văn: AL 11505 
 

137/. HBR's 10 must reads on AI, analytics, and the new Machine Age. - Boston: 

Harvard Business Review Press, 2019. - 181p.; 21 cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết của Harvard Business Review để giúp bạn thấy các 

công nghệ mới này kết hợp với nhau như thế nào, hiểu những gì sắp tới và chuẩn bị cho 

công ty của bạn ngay bây giờ. Sách phân tích dữ liệu và AI để mang lại những hiểu biết 

sâu sắc cho người đọc; Tái tạo quản lý và định hình lại lực lượng lao động; Xe không 

người lái đang phát triển từ đồ chơi thành công cụ phục vụ sản xuất... 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4269 
 

138/. HBR guide to project management: Motivate your team. Avoid scope creep. 

Deliver results / Loren Gary, Gary Klein, Ron Ashkenas... - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2012. - 171p.; 23cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cụ thể cách thức quản lí dự án bao gồm các buớc lên kế hoạch, 

quản lí đội nhóm, giải quyết các vấn đề xảy ra trong khi thực hiện dự án, quản lí tài chính 

của dự án. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11525 
 

139/. WEISS, JEFF A. HBR guide to negotiating / Jeff Weiss. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2016. - 177p.; 23cm. - (Harvard business review guides) 

Tóm tắt: Sách cung cấp phương pháp xử lí tình huống trong đàm phán và tìm ra 

giải pháp phù hợp cho các bên tham gia. Đồng thời, sách đưa ra các lời khuyên cần thiết 

cho quá trình đàm phán, thoả hiệp một cách sáng tạo dẫn đến kết quả tốt hơn, tích cực 

hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11530 

 

140/. GALLO, AMY. HBR guide to dealing with conflict / Amy Gallo.            

Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 193p.; 23cm. - (Harvard business 

review guides) 

Tóm tắt: Nội dung nói về cách ứng phó với xung đột tại nơi làm việc nhằm cải 

thiện hiệu quả công việc cũng như mối quan hệ với các đồng nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11520 
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141/. Conscious capitalism field guide tools for transforming your organization / 

Raj Sisodia, Timothy Henry, Thomas Eckschmidt, Jessica Agneessens, Haley Rushing. 

Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 406p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu bộ công cụ gồm bốn nguyên lý mang tính nền tảng của 

Chủ nghĩa tư bản có ý thức: Mục đích cao đẹp hơn, tích hợp các bên có lợi ích liên quan, 

nền văn hoá và lãnh đạo có ý thức. Đó không chỉ là chiến thuật hay chiến lược để phục 

vụ kinh doanh trước mắt, mà chính là đại diện cho những nhân tố thiết yếu của một triết 

lý kinh doanh hoà hợp, lâu dài, bền vững. 

+ Môn loại: 658.4 / C430C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11443 
 

142/. ZOOK, CHRIS. The founder's mentality: How to overcome the predictable 

crises of growth / Chris Zook, James Allen. - Boston: Harvard Business Review Press, 

2016. - 214p.; 25cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này cho thấy làm thế nào để trao quyền quản lý cho các nhà 

lãnh đạo ở khắp mọi nơi để kiểm soát các công ty con; Làm thế nào để vượt qua những 

khủng hoảng và dự đoán được của sự tăng trưởng; Cách để vượt qua các rào cản địa lý, 

ngôn ngữ, kết nối các khách hàng... 

+ Môn loại: 658.4 / F435-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11447-11448 
 

143/. HBR's 10 must reads on change management / John P. Kotter, David A. 

Garvin, Michael A. Roberto... - Boston: Harvard Business Review Press, 2011.    210p.; 

21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài viết về thay đổi cách quản lý để tạo hiệu quả hơn trong 

công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4260-4261 
 

144/. KEGAN, ROBERT. Immunity to change: How to overcome it and unlock 

potential in yourself and your organization / Robert Kegan, Lisa Laskow Lahey.  Boston: 

Harvard Business Press, 2009. - 340p.; 24cm. - (Leadership for the common good) 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách tạo động lực làm việc tập thể trong doanh nghiệp 

nhằm thích nghi với những thay đổi trong tổ chức. 

+ Môn loại: 658.4 / I-310T 

- Phòng Ngoại văn: AL 11471 
 

145/. KOTTER, JOHN P. Leading change / John P. Kotter. - Boston: Harvard 

Business School Press, 2012. - 194p.; 24cm 

Tóm tắt: Tám bước yêu cầu của các công ty phải trải qua để biến đổi công ty của 

mình thành người cạnh tranh mạnh khi bước vào thế kỷ 21, trong đó việc lãnh đạo sự 

thay đổi là điều bắt buộc phải có để thành đạt qua những bài học về thành công và thất 

bại của các tổ chức và doanh nghiệp trong việc thay đổi hoạt động và tổ chức của công 

ty mình. 
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+ Môn loại: 658.4 / L200CH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11467 
 

146/. HBR's 10 must reads on innovation / Roger L. Martin, Vijay Govindaraja, 

George S. Day... - Boston: Harvard Business Review Press, 2013. - 179p.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài viết của các chuyên gia về đổi mới để đạt hiệu quả trong 

kinh doanh, đưa ra những hiểu biết và lời khuyên cho bạn như: Quyết định những ý 

tưởng nào đáng để theo đuổi, đổi mới thích ứng từ các nước đang phát triển sang các thị 

trường giàu có hơn... 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4259 
 

147/. Innovation capital: How to compete and win like the world's most innovative 

leaders / Jeff Dyer, Nathan Furr, Curtis Lefrandt. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2019. - 264p.; 24cm 

Tóm tắt: Các nhà lãnh đạo vĩ đại thành công không chỉ dựa trên ý tưởng của họ, 

mà bởi vì họ có tầm nhìn, danh tiếng và mạng lưới để giành được sự ủng hộ cần thiết để 

thương mại hoá chúng. Sách nghiên cứu cách các nhà lãnh đạo thành công có được 

những ý tưởng tuyệt vời và cách họ thử nghiệm và phát triển những ý tưởng đó thành 

hiện thực. 

+ Môn loại: 658.4 / I-311C 

- Phòng Ngoại văn: AL 11468 

 

148/. CHRISTENSEN, CLAYTON M. The innovator's solution: Creating and 

sustaining successful growth / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor. - Boston: 

Harvard Business Review Press, 2013. - X, 301p.; 25 cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp đổi mới cách thức quản lý, sáng tạo, và 

đưa ý tưởng vào thị trường. Hướng dẫn cách tạo ra lợi nhuận và duy trì tăng trưởng thành 

công. 

+ Môn loại: 658.4 / I-311-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11461 
 

149/. DYER, JEFF. The innovator's DNA: Mastering the five skills of disruptive 

innovators / Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2011. - 296p.; 24cm 

Tóm tắt: Tác giả đã phác thảo năm kỹ năng khám phá để phân biệt các doanh nhân 

và giám đốc điều hành sáng tạo với các nhà quản lý thông thường như: Liên kết, đặt câu 

hỏi, quan sát, mạng và thử nghiệm. Khi bạn thành thạo các năng lực này bạn sẽ học được 

cách tạo ý tưởng, hợp tác để thực hiện chúng và xây dựng các kỹ năng đổi mới trong 

toàn tổ chức để mang lại lợi thế cạnh tranh tốt nhất. Thực tế DNA của nhà sáng tạo là 

một nguồn tài nguyên thiết yếu cho các cá nhân và nhóm muốn tăng cường sức mạnh 

sáng tạo của họ, và xây dựng các kỹ năng đổi mới trong toàn tổ chức để mang lại lợi thế 

cạnh tranh. 

+ Môn loại: 658.4 / I-311-I 
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- Phòng Ngoại văn: AL 11470 
 

150/. ROBERTSON, DAVID. The power of little ideas: A third way to innovate 

for market success / David Robertson, Kent Lineback. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2017. - 234p.; 24cm 

+ Môn loại: 658.4 / P435-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11499 
 

151/. HBR guide to being more productive / Julian Birkinshaw, Jordan Cohen, 

Carson Tate, Francesca Gino. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017.    234p.; 

23cm. - (Harvard Business Review guides) 

Tóm tắt: Sách chia sẻ kĩ năng giúp bạn làm việc hiệu quả gặt hái được thành công, 

bứt phá được khả năng hoàn thành sớm công việc của bạn. Bên cạnh đó, sách còn hướng 

dẫn cách tạo động lực cho bản thân khi bạn không còn ham muốn làm việc, cách nắm 

bắt tốt thời gian đối với công việc quan trọng nhất, cải thiện sự tập trung, dành thời gian 

nghỉ ngơi hợp lí. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11519 
 

152/. SONNENFELDT, MICHAEL W. Think bigger: And 39 other other winning 

strategies from successful entrepreneurs / Michael W. Sonnenfeldt.- New Jersey: John 

Wiley & Sons, Inc., 2017. - 228p.; 25 cm 

Tóm tắt: Với 39 chiến lược chiến thắng mà tác giả đề cập trong quyển sách sẽ 

truyền cảm hứng cho bạn, bất kể bạn đang ở đâu trong sự nghiệp kinh doanh. Nó cũng 

sẽ cho bạn thấy rằng các kỹ năng bạn sử dụng để phát triển sự giàu có có thể được áp 

dụng để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / TH311B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11458 
 

153/. DRUCKER, PETER F. What makes an effective executive / Peter F. Drucker. 

Boston: Harvard Business Press, 2017. - 48p.; 17cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng để trở thành một nhà điều hành hiệu quả như: Điều 

gì mà một nhà điều hành cần phải làm, cách phát triển các kế hoạch của công ty, tập 

trung phát triển các cơ hội mới, những chiến lược nào phù hợp với công ty... 

+ Môn loại: 658.4 / WH110M 

- Phòng Ngoại văn: AN 442 
 

154/. HILL, LINDA A. Becoming a manager: How new managers master the 

challenges of leadership / Linda A. Hill. - Boston: Harvard Business School Press, 2019. 

- 420p.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ năng để trở thành người quản lý thành công như: Tìm 

hiểu ý nghĩa của việc trở thành người quản lý, phát triển kỹ năng phán đoán nhân viên, 

thực thi quyền lực, quản lý hiệu suất của cấp dưới, đối phó với những mối bất đồng giữa 

các nhân viên cấp dưới... 
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+ Môn loại: 658.4092 / B201A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11501 
 

155/. HBR's 10 must reads on leadership / Daniel Goleman, Peter F. Drucker, John 

P. Kotter... - Boston: Harvard Business Review Press, 2011. - 217p.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tổng hợp 10 bài báo cáo của các chuyên gia về khả năng của người 

lãnh đạo, giúp người lãnh đạo tối đa hoá hiệu suất làm việc của họ và của công ty. 

+ Môn loại: 658.4092 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4257 

 

156/. The Harvard Business Review manager's handbook: The 17 skills leaders 

need to stand out. - Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 341p.; 25cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra nguyên tắc giúp bạn phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo. 

Đồng thời, sách cung cấp các tình huống thực tiễn tốt nhất về các chủ đề xây dựng uy 

tín và trí tuệ cảm xúc, tuyển dụng, thu hút nhân tài, cũng như cách hiểu các báo cáo tài 

chính quan trọng và các nguyên tắc cơ bản của chiến lược. 

+ Môn loại: 658.4092 / H109B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11510 
 

157/. ASHKENAS, RONALD N. The Harvard Business Review leader's 

handbook: Make an impact, inspire your organization, and get to the next level / Ron 

Ashkenas, Brook Manville. - Boston: Harvard Business Review Press, 2019.                

260p.; 22cm 

Tóm tắt: Nói về những ý tưởng và khuôn khổ đã được chứng minh từ những nhà 

lãnh đạo của Harvard Business Review về học cách xây dựng một tầm nhìn thống nhất, 

thiết lập chiến lược, quản lý kết quả, thuê và truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo và 

đội ngũ nhân viên, thúc đẩy sự đổi mới và dẫn dắt bạn vào hành trình sự nghiệp của riêng 

bạn. Tài liệu cũng thảo luận về những cạm bẫy mà các nhà lãnh đạo thực sự phải đối mặt 

và cách khắc phục chúng. 

+ Môn loại: 658.4092 / H109B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11512 
 

158/. HOUGAARD, RASMUS. The mind of the leader: How to lead yourself, your 

people, and your organization for extraordinary results / Rasmus Hougaard, Jacqueline 

Carter. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018. - 238p.; 25 cm 

Tóm tắt: Tài liệu nói về những phẩm chất trong kĩ năng lãnh đạo của các nhà lãnh 

đạo ngày nay với các nội dung gồm: Hiểu và lãnh đạo chính mình, tự lãnh đạo bản thân, 

dẫn dắt bản thân với lòng trắc ẩn; Hiểu và lãnh đạo nhân viên của bạn: Hiểu người của 

bạn, lãnh đạo chánh niệm, lãnh đạo vị tha, lãnh đạo từ bi; Hiểu và lãnh đạo tổ chức của 

bạn... 

+ Môn loại: 658.4092 / M311-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11454 
 

159/. HBR's 10 must reads on women and leadership. - Boston: Harvard Business  
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Review Press, 2019. - 205p.; 21cm. - (HBR's 10 must reads series) 

Tóm tắt: Tổng hợp những bài viết trong kho lưu trữ của Harvard Business Review 

và chọn những bài quan trọng nhất để giúp bạn hiểu được bình đẳng giới ở nơi làm việc 

ngày nay. 

+ Môn loại: 658.4092 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4256 
 

160/. EAGLY, ALICE HENDRICKSON. Through the labyrinth: The truth about 

how women become leaders / Alice H. Eagly, Linda L. Carli. - Boston: Harvard Business 

School Press, 2007. - Xii, 308p.; 25 cm. - (Practical resources for the mental health 

professional) 

Tóm tắt: Tài liệu nói về người lãnh đạo là phụ nữ, về những vấn đề mà người phụ 

nữ phải đối mặt khi trở thành nhà lãnh đạo như tâm lí khi quản lí, trách nhiệm đối với 

gia đình, Đàn ông khi được họ quản lý thì tâm lý sẽ như thế nào và các nhà lãnh đạo phụ 

nữ giỏi như thế nào và tương lai của họ nắm giữ điều gì... 

+ Môn loại: 658.4092 / THR435TH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11457 
 

161/. Difficult conversations: Craft a clear message, manage emotions, focus on a 

solution. - Boston: Harvard Business Review Press, 2016. - 110p.; 18cm. - (20-minute 

manager series) 

Tóm tắt: Sách chia sẻ cách giao tiếp hiệu quả trong công ty với những người cực 

kì khó tính, chỉ ra phương pháp kìm chế cảm xúc vượt qua cơn nóng giận của chính mình 

và xây dựng được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

+ Môn loại: 658.4 / D309C 

- Phòng Ngoại văn: AN 426 
 

162/. HBR's 10 must reads on communication / Gary A. William, Robert B. Miller, 

Robert B. Cial... - Boston: Harvard Business Review Press, 2013.- 190p.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài viết của các chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp và thuyết 

phục dành cho nhà lãnh đạo. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4267 
 

163/. BERINATO, SCOTT. Good charts: The HBR guide to making smarter, more 

persuasive data visualizations / Scott Berinato. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2016. - 255p.; 19 x 25cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những hướng dẫn cần thiết về sự trực quan hoá việc thể 

hiện những số liệu báo cáo bằng biểu đồ, đây được xem như một ngôn ngữ mới biểu 

diễn nhằm gây ảnh hưởng và thuyết phục trong các báo cáo kinh doanh, lập kế hoạch 

chiến lược. 

+ Môn loại: 658.4 / G432CH 

- Phòng Ngoại văn: AV 4281-4282 
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164/. BERINATO, SCOTT. Good Charts workbook: Tips, tools, and exercises for 

making better data visualizations / Scott Berinato. - Boston: Harvard Business Review 

Press, 2019. - 277p.; 19 x 25cm 

Tóm tắt: Cung cấp các công cụ, bài tập và hiểu biết thực tế để giúp các doanh 

nghiệp có được kỹ năng cần thiết về sự trực quan hoá việc thể hiện những số liệu báo 

cáo bằng biểu đồ, đây được xem như một ngôn ngữ mới biểu diễn nhằm gây ảnh hưởng 

và thuyết phục trong các báo cáo kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược. 

+ Môn loại: 658.4 / G432CH 

- Phòng Ngoại văn: AV 4279-4280 

 

165/. DUARTE, NANCY. HBR guide to persuasive presentations / Nancy Duarte. 

Boston: Harvard Business Review Press, 2012. - 229p.; 23cm. - (Harvard business 

review guides) 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn cách thuyết trình thuyết phục được đối phương, cách 

sử dụng các công cụ hỗ trợ việc thuyết trình hiệu quả, phương pháp tạo thông điệp và 

hình ảnh tốt cho ý tưởng mà bạn đang truyền đạt, giúp bạn giành chiến thắng trong mọi 

tình huống. 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11518 
 

166/. HBR guide to making every meeting matter / Amy Gallo, Elizabeth Grace 

Saunders, Al Pittampalli... - Boston: Harvard Business Review Press, 2016.                  

225p.; 23 cm. - (Harvard Business Review guides) 

Tóm tắt: Nội dung hướng dẫn người đọc cách đặt vấn đề và truyền đạt mục đích 

trong cuộc họp của bạn; Mời đúng người, cách chuẩn bị một chương trình hội nghị với 

những hoạt động sôi nổi; Cách giành lại quyền kiểm soát khi cuộc họp không diễn ra 

theo ý muốn... 

+ Môn loại: 658.4 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11524 

 

167/. Running virtual meetings: Test your technology, keep their attention, connect 

across time zones. - Boston: Harvard Business Review Press, 2016.- 125p.; 18cm. - (20 

minute manager series) 

Tóm tắt: Tìm hiểu các kiến thức về cuộc họp ảo - cuộc họp có ứng dụng công nghệ 

thông tin, có thể gọi là cuộc họp từ xa. Sách cung cấp kiến thức từ vai trò, cách thực hiện 

cuộc họp ảo như thế nào, kết quả mà nhà quản lí mong đợi từ cuộc họp ảo. Qua đó, đánh 

giá những thuận lợi cũng như bất lợi của nó từ đó điều chỉnh cho phù hợp với tình hình 

của công ty. 

+ Môn loại: 658.4 / R513V 

- Phòng Ngoại văn: AN 429 
 

168/. JESUTHASAN, RAVIN. Reinventing jobs: A 4-step approach for applying 

automation to work / Ravin Jesuthasan, John W. Boudreau. - Boston: Harvard Business 

Review Press, 2018. - Xi, 213p.; 25cm 
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Tóm tắt: Sách cung cấp một cách tiếp cận nguyên bản, có cấu trúc và một bộ công 

cụ mới để áp dụng tự động hoá và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tổ chức của công ty. 

+ Môn loại: 658.5 / R201J 

- Phòng Ngoại văn: AL 11449 
 

169/. HBR's 10 must reads on sales / Thomas V. Bonoma, Phillip kotler, Suj Krr. 

Boston: Harvard Business Review Press, 2017. - 176p.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 bài viết của các chuyên gia về nghệ thuật bán hàng như: 

Nghệ thuật nắm bắt tâm lý mua hàng của khách hàng, tích hợp các hoạt động bán hàng 

và tiếp thị của bạn, đánh giá chu kỳ kinh doanh của bạn và tác động của nó đối với lực 

lượng bán hàng của bạn, tận dụng sức mạnh của quảng cáo mạng... 

+ Môn loại: 658.8 / H000B 

- Phòng Ngoại văn: AV 4253 
 

170/. CESPEDES, FRANK V. Aligning strategy and sales: The choices, systems, 

and behaviors that drive effective selling / Frank V. Cespedes. - Boston: Harvard 

Business Review Press, 2014. - X, 313p. : Fig.; 24 cm 

Tóm tắt: Trang bị cho bạn các sáng kiến tiếp thị với các mục tiêu chiến lược. Tác 

giả đưa ra một lộ trình chiến lược theo cách mà mọi người trong lĩnh vực này có thể hiểu 

và điều đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.8 / A103STR 

- Phòng Ngoại văn: AL 11463 

 

171/. ZENG, MING. Smart business: What Alibaba's success reveals about the 

future of strategy / Ming Zeng. - Boston: Harvard Business Review Press, 2018.  296p.; 

23cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp bộ công cụ tiếp thị mới để xây dựng và thực hiện chiến 

lược cho tất cả các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Alibaba. 

+ Môn loại: 658.8 / SM109B 

- Phòng Ngoại văn: AL 11472 

 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN: 
172/. The application of green solvents in separation processes / Edited by 

Francisco Pena-Pereira, Marek Tobiszewski. - Amsterdam: Elsevier, 2017.                            

Xiv, 545p.; 23cm 

Tóm tắt: Sách cho một cái nhìn tổng quan về dung môi xanh, bao gồm mọi thứ từ 

nước và dung môi hữu cơ, đến chất lỏng ion, dung môi có thể chuyển đổi, hỗn hợp 

eutectic, chất lỏng siêu tới hạn, dung môi mở rộng khí, và nhiều hơn nữa...; Ngoài ra, 

cuốn sách còn phác thảo các kỹ thuật chiết xuất màu xanh lá cây, như chiết xuất màng 

xanh, chiết xuất có hỗ trợ siêu âm và kỹ thuật chiết xuất qua trung gian chất hoạt động 

bề mặt... 

+ Môn loại: 660 / A109-O 

- Phòng Ngoại văn: AL 11509 
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700. NGHỆ THUẬT: 
173/. BERNSTEIN, LEN. Photography, life, and the opposites / Len Bernstein; 

foreword by Robert Coles. - 1st edition. - Monticello: Delia Press, 2013.                  Xvi, 

193p.; 23x25cm 

Tóm tắt: Tài liệu nói về vẻ đẹp của những bức ảnh, cách tìm hiểu những gì làm 

cho một bức ảnh thành công, làm thế nào để chụp được một bức ảnh đẹp... 

+ Môn loại: 770 / D207CH 

- Phòng Ngoại văn: AL 11446 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

174/. The Norton anthology of world literature / Martin Puchner, Suzanne Akbari, 

Wiebke Denecke... - 3rd ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. A. - 1430p. 

+ Môn loại: 808 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11490-11491 
 

175/. The Norton anthology of world literature / Martin Puchner, Suzanne Akbari, 

Wiebke Denecke... - 3rd ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. B. - 1311p. 

+ Môn loại: 808 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11492-11494 
 

176/. The Norton anthology of world literature / Martin Puchner, Suzanne Akbari, 

Wiebke Denecke... - 3rd ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. C. - 853p. 

+ Môn loại: 808 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11495-11496 
 

177/. The Norton anthology of world literature / Martin Puchner, Suzanne Akbari, 

Wiebke Denecke.... - 3rd ed.. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. E. - 947p. 

+ Môn loại: 808 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11497 
 

178/. The Norton anthology of world literature / Martin Puchner, Suzanne Akbari, 

Wiebke Denecke.... - 3rd ed.. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. F. - 1291p. 

+ Môn loại: 808 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11498 

810. VĂN HỌC MỸ: 

179/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert 

S. Levine. - 8th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2013.- 2857p.; 23cm 

+ Môn loại: 810 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11475-11476 
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180/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert 

S. Levine. - 8th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2013. - 23cm 

Vol.1: Beginnings to 1865. - 1263p. 

Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ lúc bắt đầu cho đến năm 1865. 

+ Môn loại: 810 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11478-11479 
 

181/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert 

S. Levine. - 8th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2013. - 23cm 

Vol.2 : 1865 to the present. - 1673p. 

Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1865 cho đến nay. 

+ Môn loại: 810 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11480-11481 
 

182/. FOX, CHRISTYAN. A dog called bear / Diane and Christyan Fox. - New 

York: Henry Holt and Company, 2018. - 24p.; 28cm 

+ Môn loại: 813 / D428C 

- Phòng Thiếu nhi: NE 762-763 
 

183/. BOYNTON, SANDRA. Here, George! / Sandra Boynton; Pictures by George 

Booth. - New York: Little Simon Books, 2018. - 38p.; 15x15cm 

+ Môn loại: 813 / H206G 

- Phòng Thiếu nhi: NE 773-774 
 

184/. To the Cat - Car! - New York: Simon Spotlight, 2016. - 10p.; 12x25cm 

+ Môn loại: 813 / T400TH 

- Phòng Thiếu nhi: NE 772 
 

185/. WEISS, GEORGE DAVID. What a wonderful world / George David Weiss, 

Bob Thiele; Illustrated by Time Hopgood. - New York: Henry Holt and Company, 2014. 

30p.; 29cm 

+ Môn loại: 813 / WH110A 

- Phòng Thiếu nhi: NE 760-761 
 

186/. TILLMAN, NANCY. You and me and the wishing tree / Nancy Tillman.  

New York: Feiwel and Friends, 2016. - 32p.; 25x26cm 

+ Môn loại: 813 / Y609A 

- Phòng Thiếu nhi: NE 768-769 
 

187/. L'ENGLE, MADELEINE. A wrinkle in time / Madeleine L'Engle. - New 

York: Farrar Straus Giroux, 2017. - 212p.; 17cm 

+ Môn loại: 813 / WR311-I 

- Phòng Ngoại văn: AN 440-441 
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188/. NELSON, KEVIN. Running snob / Kevin Nelson. - Guilford: Lyons Press, 

2017. - 221p.; 18cm 

+ Môn loại: 818 / R512SN 

- Phòng Ngoại văn: AN 425 

820. VĂN HỌC ANH: 

189/. GREENBLATT, STEPHEN. The Norton anthology of English literature / 

Stephen Greenblatt. - 9th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol.A : The middle ages. - 529p. 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm văn học Anh thời Trung cổ: Các tác phẩm văn 

học bằng tiếng Anh Ănglô - xắc - xông, tiếng Anh Noóc - Măng, các tác phẩm thế kỉ 14 

và 15. 

+ Môn loại: 820 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11482-11483 
 

190/. GREENBLATT, STEPHEN. The Norton anthology of English literature / 

Stephen Greenblatt. - 9th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. B: The sixteenth century and the early seventeenth century. - 1644p. 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác giả và tác phẩm văn học Anh thế kỉ 16 và đầu 17. 

+ Môn loại: 820 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11484-11485 
 

191/. GREENBLATT, STEPHEN. The Norton anthology of English literature / 

Stephen Greenblatt. - 9th ed. - New York: W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm 

Vol. C: The restoration and the eighteenth century. - 900p. 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác giả và tác phẩm văn học Anh thế kỉ 18. 

+ Môn loại: 820 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11486-11489 
 

192/. FERGUSON, MARGARET. The Norton anthology of Poetry / Margaret 

Ferguson, Mary Jo Salter, Jon Stallworthy. - 5th ed. - New York: W. W. Norton & 

Company, 2005. - 2182p.; 23cm 

+ Môn loại: 821 / N434A 

- Phòng Ngoại văn: AL 11477 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
193/. FULLER, GARY. The Trivia lover's guide to even more of the world: 

Geography for the global generation / Gary Fuller. - Lanham: Rowman & Littlefield, 

2015. - 205p.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức tổng quát, các bản đồ và hình ảnh hấp dẫn về địa lí 

thế giới. 

+ Môn loại: 910 / TR314L 

- Phòng Ngoại văn: AL 11506 

 

194/. RICHARDSON, ROBERT L.The jagged edge of duty: A fighter pilot's World 

War II/ Robert L. Richardson.- Guilford: Stackpole Books, 2017.- Xiii, 394p; 25cm 
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Tóm tắt: Đây là câu chuyện trong thế giới của hàng ngàn phi công chiến đấu của 

Mỹ trong Thế chiến II được huấn luyện thông qua chiến đấu. Ngoài ra, sách còn kể về 

các cuộc thảo luận về máy bay, chiến thuật và học thuyết, huấn luyện, cuộc sống cơ bản 

và chiến đấu trên không của chiến tranh. 

+ Môn loại: 940.54 / J103E 

- Phòng Ngoại văn: AL 11462 
 

195/. WOOD, LAMONT. Thornton's luck: How America almost lost the Mexican-

American War / Lamont Wood. - Connecticut: Lone Star Books, 2017.- 209p.; 22cm 

Tóm tắt: Nội dung kể về vụ Thornton: Một khoảnh khắc quan trọng trong Chiến 

tranh Mỹ - Mexico và trong sự kiện chia cắt của Hoa Kỳ và Mexico. 

+ Môn loại: 973.6 / TH434-I 

- Phòng Ngoại văn: AL 11513-11514 
 


